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b. Chất thải rắn xây dựng ............................................................................................... 31 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KINGCONN NGHỆ AN 

- Địa chỉ văn phòng: Lô số A3-3b, Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 – 

Nghệ An, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

  Ông Liu, Hui;              Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 0971439502 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 1024356586 do Ban Quản lý Khu 

kinh tế Đông Nam chứng nhận lần đầu ngày 24/7/2024. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên mã số doanh nghiệp 2902196153; cấp lần đầu ngày: 29/7/2024; đăng ký thay đổi 

lần thứ 1 ngày 05/8/2024. Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Nghệ An. 

2. Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN ĐIỆN TỬ KING CONN NGHỆ AN  

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Dự án Điện tử King Conn Nghệ An tại Lô A3-

3b thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tiểu dự án KCN 148ha thuộc Dự án 

WHA Industrial Zone 1-Nghệ An (giai đoạn 1), với tổng diện tích 7.823,3m2, phạm vi 

ranh giới như sau: 

+ Phía Bắc giáp: Mương thoát nước Khu công nghiệp; 

+ Phía Nam giáp: Đường nội bộ KCN tuyến D5, rộng 30m; 

+ Phía Đông giáp: Đất xây dựng nhà máy công nghiệp thuộc Lô A3-3a; 

+ Phía Tây giáp: Đất xây dựng nhà máy công nghiệp thuộc Lô A3-4.  

Đánh giá hiện trạng khu vực dự án: 

+ Hiện trạng khu vực dự án là đất công nghiệp. Trong phạm vi xây dựng nhà máy 

hiện chưa có công trình, toàn bộ là đất trống chưa xây dựng. 

+ Hiện trạng về đường giao thông đối ngoại: Xung quanh Nhà máy đã có hệ thống 

giao thông nội bộ của Khu công nghiêp, đô thị và dịch vụ KCN WHA Industrial Zone 

1- Nghệ An. Kết cấu áo đường là bê tông nhựa nóng, vỉa hè bê tông. 
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Hình 1. Vị trí Dự án 

+ Phạm vi dự án đã được san lấp, địa hình tương đối bằng phẳng. 

+ Hiện trạng về thoát nước mưa: Bao quanh dự án đã có hệ thống thoát nước mưa 

đầu tư đồng bộ của khu công nghiệp, khẩu độ cống từ B400 ÷ B2000. 

+ Hiện trạng về cấp nước: Hiện trạng khu vực dự án nằm trong Khu công nghiệp 

WHA bao quanh dự án đã có đường ống cấp nước do WHA đầu tư. Trong đó có đường 

ống D335, D500 trên đường giao thông phía Nam dự án. 

+ Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Dự án đã có hệ thống thoát 

nước thải đầu tư đồng bộ của khu công nghiệp, đường kính cống D400 chạy dọc tuyến 

đường phía Nam dự án. 

+ Hiện trạng về dân cư: Dự án cách khu dân cư gần nhất về phía Bắc khoảng 

100m, khoảng cách này là đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động theo quy định 

pháp luật. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP; 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP:  

+ Theo Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 1024356586 do Ban Quản lý Khu 

kinh tế Đông Nam chứng nhận lần đầu ngày 24/7/2024 tổng vốn đầu tư của dự án là 

75.798.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu đồng). 

Căn cứ khoản 3 Điều 10 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2014 cơ sở 

thuộc nhóm B.  

+ Phân loại dự án đầu tư: Theo tiêu chí về môi trường để phân loại dự án thuộc 

mục số II.2, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Điện tử King Conn Nghệ An tại Lô A3-

3b thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tiểu dự án khu công nghiệp 148 ha 

 thuộc dự án WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (giai đoạn 1) 

 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An                                              3                                               

+ Về thẩm quyền thẩm định, cấp phép: Đối với dự án đầu tư “có phát sinh khí 

thải ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng từ 2.000m3/giờ trở lên khi đi vào 

vận hành chính thức” theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 26 Nghị định 131/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ thì dự án phải lập giấy phép môi trường trình Ban 

Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thẩm định và cấp phép theo mẫu báo cáo phụ lục IX. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP; Nghị định 05/2025/NĐ-CP: Không có yếu tố nhạy cảm. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất, gia công tụ điện, cuộn cảm, 

điện trở cho điện thoại, máy tính, ô tô, tai nghe, kích sóng wifi, Ăng ten RF; Sản xuất, 

gia công vật liệu cách nhiệt Teflon, khuôn nhựa, vỏ, giá đỡ, băng keo, tấm silicon, nhãn 

mác, foam, tem; Sản xuất, gia công cao su bịt kín, gioăng cao su, tấm bảo vệ thiết bị và 

đồ đạc; Sản xuất, gia công khuôn mẫu, sản phẩm kim loại; Sản xuất, gia công dây cáp 

điện, cáp đồng trục cho điện thoại di động. máy tính xách tay, ô tô, ăngten; Sản xuất 

ăngten cho ô tô, ăngten Wifi, ăngten LTE, ăngten BT; Sản xuất, gia công nút tai; Cho 

thuê nhà xưởng, văn phòng. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Nhóm III. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

+ Sản xuất, gia công tụ điện, cuộn cảm, điện trở cho điện thoại, máy tính, ô tô, 

tai nghe, kích sóng wifi, Ăng ten RF: 150.000 sản phẩm/năm (tương đương 0,8 tấn/năm). 

+ Sản xuất, gia công vật liệu cách nhiệt Teflon, khuôn nhựa, vỏ, giá đỡ, băng keo, 

tấm silicon, nhãn mác, foam, tem: 900.000 sản phẩm/năm (tương đương 3,7 tấn/năm). 

+ Sản xuất, gia công cao su bịt kín, gioăng cao su, tấm bảo vệ thiết bị và đồ đạc: 

300.000 sản phẩm/năm (tương đương 1,1 tấn/năm). 

+ Sản xuất, gia công khuôn mẫu, sản phẩm kim loại: 950.000 sản phẩm/năm 

(tương đương 2,0 tấn/năm). 

+ Sản xuất, gia công dây cáp điện, cáp đồng trục cho điện thoại di động. máy tính 

xách tay, ô tô, ăngten: 560.000 sản phẩm/năm (tương đương 2,6 tấn/năm). 

+ Sản xuất ăngten cho ô tô, ăngten Wifi, ăngten LTE, ăngten BT: 240.000 sản 

phẩm/năm (tương đương 1,4 tấn/năm). 

+ Sản xuất, gia công nút tai: 150.000 sản phẩm/năm (tương đương 0,8 tấn/năm). 

+ Cho thuê nhà xưởng, văn phòng với diện tích: 4.800 m². 
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3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tư: 

3.2.1. Quy trình sản xuất, gia công tụ điện, cuộn cảm, điện trở cho điện thoại, 

máy tính, ô tô, tai nghe, kích sóng wifi, Ăng ten RF 

Các sản phẩm tụ điện, cuộn cảm, điện trở cho điện thoại, máy tính, ô tô, tai nghe, 

kích sóng wifi, Ăng ten RF tuy có hình dạng và kích thước khác nhau nhưng chung quy 

trình sản xuất: 

 

- Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu 

Cắt dây 

Ép đầu 

Nhúng thiếc 

CTR, ồn 

Khí thải 

Kiểm tra điện 

Hàn cáp 

Dán vật liệu phụ 

Nhiệt độ: 240-255oC, 

Thời gian: 1-2s 

Hàn laser 

Kiểm tra Cồn, giẻ lau 

Vệ sinh 

Đóng gói 

Nhiệt độ: 280- 350°C 

Thiếc, dây kết nối, 

linh kiện bằng inox  

 

Khí thải 

Khí thải 

Sản phẩm lỗi, CTNH 

CTR 

XLKT công suất 

2.700m3/giờ 

Xuất hàng 

Nhiệt độ: 300- 350°C 

Thiếc, dây kết nối, 

linh kiện bằng inox  
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Nguyên liệu đầu vào là gốm được nhập từ công ty đối tác về. Nguyên liệu sau đó 

được đưa qua công đoạn cắt dây. 

Cắt dây: Dây được cắt bằng các thiết bị cắt chuyên dụng hoặc máy cắt tự động 

với độ chính xác cao. Bước này yêu cầu phải cắt đúng chiều dài để không làm ảnh hưởng 

đến hiệu suất kết nối. 

Ép đầu: Dây dẫn được cắt theo chiều dài yêu cầu bằng máy cắt tự động. Đầu dây 

sau đó được ép đầu (crimping) để đảm bảo tiếp xúc cơ – điện chắc chắn. 

Nhúng thiếc: Dây cáp sau khi được ép đầu sẽ được nhúng vào thiếc nóng chảy ở 

nhiệt độ 240-255oC trong vòng 1-2s để tạo một lớp mạ thiếc, giúp tăng cường độ bền và 

khả năng dẫn điện của các đầu nối. Quá trình này cũng giúp tránh hiện tượng oxi hóa 

khi tiếp xúc với môi trường. 

Kiểm tra điện: Dây cáp được kiểm tra kỹ lưỡng bằng máy kiểm tra điện để đảm 

bảo không có sự rò rỉ điện, dây cáp dẫn điện tốt, và không có hư hỏng. 

Hàn cáp: tại đây dây kết nối và linh kiện bằng inox sẽ được hàn vào gốm từ 280-

3500C, thời gian khoảng 1-2 giây để đảm bảo kết nối vĩnh viễn, tránh lỏng hoặc mất tín 

hiệu trong quá trình sử dụng. Quá trình này cũng giúp bảo vệ đầu nối khỏi các yếu tố môi 

trường như oxi hóa hay ăn mòn. 

Sau khi hàn xong các tụ điện được đưa qua công đoạn dán thêm các vật liệu phụ 

như lớp cách nhiệt, vỏ bảo vệ hoặc nhãn dán để đảm bảo cách điện, nhận dạng, và tăng 

tính cơ học cho linh kiện. 

Hàn laser: từ 300-3500C, thời gian khoảng 0,10.-5 giây cho phép tạo ra các mối 

nối chính xác, bền chắc và hạn chế sinh nhiệt cục bộ, phù hợp với linh kiện nhỏ và yêu 

cầu kỹ thuật cao. 

Kiểm tra: Sau khi hoàn tất, sẽ được kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo chất lượng 

sản phẩm cuối cùng, bao gồm kiểm tra tính điện, độ bền cơ học, độ ổn định của kết nối, 

và khả năng chịu nhiệt. Tại công đoạn kiểm tra nếu sản phẩm nào dính bụi bẩn sẽ được 

công nhân làm sạch bằng cồn. 

Đóng gói, xuất hàng: Sản phẩm cuối cùng sẽ được đóng gói và xuất cho khách 

hàng có nhu cầu. 

3.2.2. Quy trình sản xuất, gia công vật liệu cách nhiệt Teflon, khuôn nhựa, vỏ, 

giá đỡ, băng keo, tấm silicon, nhãn mác, foam, tem  

Các sản phẩm vật liệu cách nhiệt Teflon, khuôn nhựa, vỏ, giá đỡ, băng keo, tấm silicon, 

nhãn mác, xốp định hình PE foam, tem tuy có hình dạng và kích thước khác nhau nhưng 

sử dụng chung máy móc và có chung quy trình sản xuất như sau: 
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Hình 2. Sơ đồ quy trình sản xuất, gia công vật liệu cách nhiệt Teflon, khuôn 

nhựa, vỏ, giá đỡ, băng keo, tấm silicon, nhãn mác, foam, tem 

- Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Đối với sản phẩm là vật liệu cách nhiệt Teflon thì nguyên liệu đầu vào là tấm 

cách nhiệt Teflon. 

Đối với sản phẩm là khuôn nhựa, vỏ nhựa, giá đỡ thì nguyên liệu đầu vào là 

khuôn nhựa, vỏ nhựa, giá đỡ nguyên liệu bằng nhựa. 

Đối với sản phẩm là băng keo, tấm silicon, nhãn mác, xốp định hình PE foam, 

tem thì nguyên liệu đầu vào lần lượt là cuộn băng keo, tấm silicon, cuộn nhãn mác, tấm 

xốp hình PE foam, cuộn tem giấy. 

Nguyên liệu được đưa qua công đoạn cắt, tại đây nguyên liệu sẽ được cắt theo 

kích thước yêu cầu, để sản phẩm có kích thước chuẩn xác, các máy cắt sẽ thực hiện việc 

cắt sản phẩm theo kích thước đã được định sẵn, sau khi cắt theo kích thước sản phẩm 

công nhân sẽ kiểm tra, sản phẩm nào có bavia thừa sẽ được đưa qua công đoạn cắt bavia 

để làm mịn và loại bỏ các cạnh sắc nhọn, thừa hoặc dư thừa trên các sản phẩm. Sau khi 

cắt bavia xong, đối với những sản phẩm là băng keo, tem, nhãn mác sẽ được đưa qua 

Nguyên liệu 

Cắt CTR, ồn 

Kiểm tra 

Cắt bavia 

Cán màng 

CTR 

Kiểm tra 

Đóng gói 

CTR, ồn 

Xuất hàng 

Sản phẩm lỗi 
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công đoạn cán màng giúp bề mặt của băng keo, tem, nhãn mác trở nên mịn và đồng nhất 

hơn, loại bỏ các khuyết điểm như bong bóng, vết lõm hoặc vết nhăn. Sản phẩm sau đó 

sẽ được kiểm tra để đảm bảo không bị lỗi, như xước, nếp gấp hay kích thước không 

chính xác. Sản phẩm cuối cùng sẽ được đóng gói và xuất cho khách hàng có nhu cầu. 

3.2.3. Quy trình sản xuất, gia công cao su bịt kín, gioăng cao su, tấm bảo vệ 

thiết bị và đồ đạc; Sản xuất, gia công nút tai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ quy trình sản xuất, gia công cao su bịt kín, gioăng cao su,  

tấm bảo vệ thiết bị và đồ đạc 

- Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu đầu vào là nhựa PET, nhựa PP, silicon được nhập từ công ty đối tác 

về. Nguyên liệu được đưa qua công đoạn trộn, tại công đoạn này nguyên liệu được trộn 

theo tỷ lệ để tạo ra hỗn hợp đồng nhất. Sau khi trộn xong, hỗn hợp được đưa vào máy 

ép phun ở nhiệt độ 230 - 260oC trong thời gian 2-3s để ép hỗn hợp vào khuôn, tạo thành 

hình dáng của sản phẩm trước khi chuyển đến công đoạn cắt. Tại công đoạn cắt, các sản 

phẩm được cắt theo kích thước yêu cầu. Sau khi cắt xong, sản phẩm sẽ được kiểm tra 

kỹ lưỡng về các đặc tính như độ bền kéo, độ đàn hồi khả năng chịu nhiệt…. Sản phẩm 

cuối cùng sẽ được đóng gói và xuất cho khách hàng có nhu cầu. 

  

Nguyên liệu đầu vào  

Trộn 

Ép phun thành hình 

Cắt 

Sản phẩm 

lỗi, hỏng 
Kiểm tra 

 

Khí thải Nhiệt độ: 230-260oC,  

Thời gian: 2-5s 

 

XLKT công suất 

2.700m3/giờ 

Đóng gói xuất hàng 

 

Chất thải rắn 
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3.2.4. Quy trình sản xuất, gia công khuôn mẫu, sản phẩm kim loại: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ quy trình sản xuất, gia công khuôn mẫu, sản phẩm kim loại 

- Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu đầu vào là các linh kiện khuôn bằng kim loại được nhập từ đối tác 

về. Sau đó, các linh kiện khuôn bằng kim loại sẽ được đưa qua công đoạn lắp ráp lại với 

nhau để tạo thành khuôn mẫu hoàn chỉnh. Công đoạn lắp ráp cần sự cẩn thận và chính 

xác, đảm bảo rằng các bộ phận khớp chính xác với nhau. Khuôn mẫu sau khi lắp ráp sẽ 

được kiểm tra kỹ lưỡng, bao gồm kiểm tra kích thước, độ chính xác, và các yêu cầu kỹ 

thuật khác. Nếu có bất kỳ sai sót nào, khuôn mẫu sẽ phải được sửa chữa. Sản phẩm cuối 

cùng sẽ được đóng gói và xuất cho khách hàng có nhu cầu. 

Nguyên liệu đầu vào  

Lắp ráp 

Kiểm tra 
Sản phẩm 

lỗi, hỏng 

Đóng gói xuất hàng 
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3.2.5. Quy trình sản xuất, gia công dây cáp điện, cáp đồng trục cho điện thoại 

di động. máy tính xách tay, ô tô, ăngten: 

 

Hình 5. Sơ đồ quy trình sản xuất, gia công dây cáp điện, cáp đồng trục cho điện 

thoại di động. máy tính xách tay, ô tô, ăngten 

- Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu 

Cắt dây 

Tán đinh 

Nhúng thiếc 

CTR, ồn 

CTR, ồn 

Khí thải, CTNH 

Kiểm tra điện 

Hàn  

Tán đinh 

Nhiệt độ: 240-255oC, 

Thời gian: 1-2s 

Lắp ráp 

Bôi keo 

Kiểm tra Cồn, giẻ lau 

Đóng gói 

Xuất hàng 

Nhiệt độ: 300- 350°C 

Thiếc, dây kết nối, 

linh kiện bằng inox  

 

Keo 

Vỏ linh kiện 

 bằng nhựa 

Khí thải, CTNH 

Khí thải, CTNH 

CTR 

Sản phẩm lỗi, CTNH 

CTR, ồn 

XLKT công suất 

2.700m3/giờ 
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Nguyên liệu đầu vào là cuộn dây RF được nhập từ công ty đối tác về. Nguyên liệu 

sau đó được đưa qua công đoạn cắt dây. 

Cắt dây: Dây được cắt bằng các thiết bị cắt chuyên dụng hoặc máy cắt tự động 

với độ chính xác cao. Bước này yêu cầu phải cắt đúng chiều dài để không làm ảnh hưởng 

đến hiệu suất kết nối. 

Tán đinh: Đầu nối sẽ được lắp vào bộ tán đinh. Sau đó, bộ công cụ sẽ ép đầu nối 

vào phần lõi cáp, đảm bảo rằng các sợi đầu dây dẫn sẽ tiếp xúc chắc chắn với đầu nối 

và không bị lỏng lẻo trong quá trình sử dụng. Mục đích của công đoạn này để kết nối 

đầu dây dẫn với đầu nối bằng cách sử dụng lực ép chặt phần đầu nối vào phần lõi cáp 

đầu dây dẫn. 

Nhúng thiếc: Dây cáp sau khi được tán đinh sẽ được nhúng vào thiếc nóng chảy 

ở nhiệt độ 240-255oC trong vòng 1-2s để tạo một lớp mạ thiếc, giúp tăng cường độ bền 

và khả năng dẫn điện của các đầu nối. Quá trình này cũng giúp tránh hiện tượng oxi hóa 

khi tiếp xúc với môi trường. 

Kiểm tra điện: Dây cáp được kiểm tra kỹ lưỡng bằng máy kiểm tra điện để đảm 

bảo không có sự rò rỉ điện, dây cáp dẫn điện tốt, và không có hư hỏng. 

Hàn: tại đây dây kết nối và linh kiện bằng inox sẽ được hàn vào dây cáp RF để 

đảm bảo kết nối vĩnh viễn, tránh lỏng hoặc mất tín hiệu trong quá trình sử dụng. Quá trình 

này cũng giúp bảo vệ đầu nối khỏi các yếu tố môi trường như oxi hóa hay ăn mòn. 

Sau khi hàn xong dây cáp RF được đưa qua công đoạn tán đinh để kết nối đuôi 

dây dẫn với đầu nối bằng cách sử dụng lực ép chặt phần đầu nối vào phần lõi cáp của 

đuôi dây dẫn. 

Lắp ráp: Sau khi tán đinh xong vỏ của dây cáp sẽ được lắp ráp vào, bao gồm việc 

gắn đầu nối vào các vị trí đúng của dây cáp, tạo thành một dây cáp hoàn chỉnh. 

Bôi keo: Keo sẽ được bôi lên các phần đầu nối và các mối nối quan trọng của dây 

cáp để bảo vệ dây cáp khỏi các yếu tố môi trường như độ ẩm, bụi bẩn và sự ăn mòn, 

(keo bôi xong sẽ được để khô tự nhiên). 

Kiểm tra: Sau khi hoàn tất, dây cáp sẽ được kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo 

chất lượng sản phẩm cuối cùng, bao gồm kiểm tra tính điện, độ bền cơ học, độ ổn định 

của kết nối, và khả năng chịu nhiệt. Tại công đoạn kiểm tra nếu sản phẩm nào dính bụi 

bẩn sẽ được công nhân làm sạch bằng cồn. 

Đóng gói, xuất hàng: Sản phẩm cuối cùng sẽ được đóng gói và xuất cho khách 

hàng có nhu cầu. 
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3.2.6. Quy trình sản xuất ăngten cho ô tô, ăngten Wifi, ăngten LTE, ăngten BT: 

 

Hình 6. Sơ đồ quy trình sản xuất ăngten cho ô tô, ăngten Wifi, ăngten LTE, 

ăngten BT 

- Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu đầu vào là cuộn dây RF, bảng mạch PCB, FPCB…. được nhập từ 

công ty đối tác về. 

Cắt dây: Dây RF được cắt theo kích thước và độ dài yêu cầu của ăng-ten. Mỗi 

loại ăng-ten có chiều dài dây khác nhau để đạt được tần số hoạt động tối ưu. 

Nguyên liệu 

Cắt dây 

Tán đinh 

Nhúng thiếc 

CTR, ồn 

CTR, ồn 

Khí thải, CTNH 

Hàn 

Dán vật liệu phụ 

Kiểm tra 

Nhiệt độ: 240-255oC, 

Thời gian: 1-2s 

 

Làm sạch 

Kiểm tra 

Đóng gói 

Xuất hàng 

Chất tẩy rửa 

Nhiệt độ: 300- 350°C 

Thiếc, dây kết nối, linh 

kiện bằng inox  

 

Ống xốp Eva 

Khí thải, CTNH 

CTR 

Khí thải, CTNH 

Sản phẩm lỗi 

CTR 
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Tán đinh: Sau khi cắt dây, các đầu dây RF cần được tán đinh hoặc gắn các đầu 

nối để kết nối với các linh kiện trên bảng mạch PCB hoặc FPCB. Quá trình tán đinh 

giúp tăng độ bám và ổn định trong việc kết nối các thành phần. 

Nhúng thiếc: Sau khi tán đinh, các đầu nối của dây RF sẽ được nhúng vào thiếc 

nóng ở nhiệt độ 240-255oC trong vòng 1-2s để tạo lớp bảo vệ và tăng cường khả năng 

dẫn điện. Quá trình nhúng thiếc giúp các mối nối trở nên bền vững và ít bị oxi hóa theo 

thời gian. 

Hàn: Sau khi thiếc được nhúng, dây kết nối, linh kiện bằng inox và dây cáp RF 

được hàn vào các điểm tiếp xúc trên bảng mạch PCB hoặc FPCB. Quá trình hàn này 

được thực hiện với nhiệt độ chính xác để tránh làm hỏng các linh kiện và bảo đảm sự 

kết nối chắc chắn. 

Dán vật liệu phụ: Một số ăng-ten yêu cầu dán thêm vật liệu phụ là ống xốp eva 

giúp tăng cường khả năng chống nhiễu và nâng cao độ bền của ăng-ten. Vật liệu này 

được dán lên các khu vực cần thiết trên mạch PCB hoặc FPCB. 

Kiểm tra: Sau khi hoàn thành các bước trên, ăng-ten sẽ được kiểm tra về các 

thông số kỹ thuật như tần số hoạt động, độ ổn định tín hiệu, khả năng chịu được nhiệt 

độ và độ ẩm. Các kiểm tra này giúp đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu 

kỹ thuật. 

Làm sạch: Các mạch và linh kiện sau khi hàn và gắn kết sẽ bị dính bụi và các 

chất bẩn khác. Do đó, ăng-ten được làm sạch bằng Chất tẩy rửa GW4520 chuyên dụng 

để loại bỏ tạp chất, giúp tăng độ bền và bảo vệ các mạch điện.  

Kiểm tra: Sau khi làm sạch, ăng-ten sẽ được kiểm tra lần cuối để xác nhận rằng 

mọi tính năng và yêu cầu kỹ thuật đều được đáp ứng. Các chỉ tiêu như độ nhạy, độ phân 

tán tín hiệu, và khả năng chống nhiễu sẽ được đánh giá kỹ lưỡng. 

Đóng gói, xuất hàng: Sản phẩm cuối cùng sẽ được đóng gói và xuất cho khách 

hàng có nhu cầu. 

3.2.7. Cho thuê nhà xưởng, văn phòng:  

a) Quy trình cho thuê: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Quy trình cho thuê 

Nhà xưởng tầng 1, 

Nhà xưởng A tầng 2 

Khách có nhu cầu thuê 

văn phòng, nhà xưởng 

Nước thải, khí thải, 

CTR phát sinh từ 

công ty thuê 

Thu tiền cho thuê 
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b) Thuyết minh quy trình cho thuê 

Nhà xưởng tầng 1, nhà xưởng A tầng 2 của Công ty được thực hiện hoạt động 

cho thuê. Công ty bố trí 01 cán bộ thực hiện việc quản lý, điều hành dự án: Việc vận 

hành dự án, bao gồm cả hoạt động sản xuất và hoạt động vận hành cơ sở hạ tầng cho 

thuê như vấn đề điện, nước, giao thông, vệ sinh, an ninh, môi trường.... 

Hoạt động sản xuất của đơn vị thuê lại xưởng sẽ phát sinh các loại chất thải. Tùy 

từng loại hình sản xuất khác nhau mà thành phần, tải lượng cũng như tác động của chất 

thải là khác nhau. Công ty sẽ yêu cầu đơn vị thuê xưởng cam kết về việc đảm bảo hoạt 

động sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cảnh quan xung quanh khu 

vực. Từ đó Chủ đầu tư quyết định đầu tư với các hình thức sau: 

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án; 

- Hình thức kinh doanh: Chủ đầu tư sẽ tự quản lý dựa trên cơ sở nhượng quyền 

kinh doanh cho các đơn vị có nhu cầu thuê mặt bằng. 

* Trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ cơ sở 

- Chịu trách nhiệm quản lý về hạ tầng kỹ thuật của Công ty (hệ thống nhà xưởng, 

văn phòng, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cây xanh, giao thông…). 

- Chịu trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh của Công ty và 

các đơn vị thuê văn phòng, nhà xưởng đảm bảo đạt Tiêu chuẩn của KCN WHA trước 

khi thải ra hệ thống thoát nước của KCN WHA. 

- Yêu cầu đơn vị thuê văn phòng, nhà xưởng phải có thủ tục về môi trường và 

thực hiện đúng các yêu cầu trong báo cáo ĐTM, giấy phép môi trường, đăng ký môi 

trường theo đúng quy định. 

- Đôn đốc các đơn vị thuê văn phòng, nhà xưởng có trách nhiệm thực hiện tất cả 

các quy định về bảo vệ môi trường của KCN WHA nói riêng và các quy định của cơ 

quan quản lý nhà nước nói chung. 

- Có trách nhiệm trong công tác quản lý, thu gom và xử lý theo quy định đối với 

chất thải sinh hoạt, chất thải rắn phát sinh tại khuôn viên, đường nội bộ của dự án. 

- Công ty sẽ bố trí cán bộ kiêm chuyên trách môi trường có trách nhiệm thu gom, 

quản lý môi trường trên toàn bộ diện tích dự án, đôn đốc doanh nghiệp thuê xưởng thực 

hiện tốt các quy định về pháp luật môi trường. Công ty có trách nhiệm nhắc nhở hoặc 

huỷ hợp đồng nếu các đơn vị thuê xưởng có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, vi phạm 

hợp đồng và thoả thuận hai bên. 

* Trách nhiệm bảo vệ môi trường của đơn vị thuê xưởng 

+ Tự chịu trách nhiệm về việc thu gom, xử lý nước thải sản xuất, khí thải, chất 

thải theo đúng quy định của pháp luật.  

+ Không được xả thải trộm vào hệ thống thoát nước mưa và gây ô nhiễm môi 

trường nước. Nếu để Công ty TNHH điện tử Kingconn Việt Nam phát hiện ra sẽ lập 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Điện tử King Conn Nghệ An tại Lô A3-

3b thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tiểu dự án khu công nghiệp 148 ha 

 thuộc dự án WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (giai đoạn 1) 

 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An                                              14                                               

biên bản và yêu cầu các đơn vị thuê văn phòng, nhà xưởng nộp phạt và lập tức khắc 

phục hậu quả do đơn vị thuê gây ra.  

+ Việc phân tích thành phần, tải lượng khí thải, nước thải, chất thải phát sinh 

cũng như lập hồ sơ môi trường của đơn vị thuê văn phòng, nhà xưởng sẽ được trình bày 

chi tiết trong báo cáo, hồ sơ môi trường của chính đơn vị thuê đó. 

+ Quá trình hoạt động của đơn vị thuê văn phòng, nhà xưởng nằm trong khuôn 

viên dự án sẽ phát sinh thêm các loại chất thải từ quá trình sản xuất, sinh hoạt của các 

đơn vị thuê. Các loại chất thải phát sinh này sẽ do chính đơn vị thuê văn phòng, nhà 

xưởng phải có trách nhiệm quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật đảm bảo các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. 

+ Thực hiện đúng các quy định chung của chủ dự án. 

+ Chịu sự quản lý, đôn đốc, giám sát của chủ dự án và cơ quan quản lý nhà nước. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 

a. Sản phẩm Tụ điện, cuộn cảm, điện trở cho điện thoại, máy tính, ô tô, tai nghe, 

kích sóng wifi, Ăng ten RF: 

   

Hình 8. Sản phẩm linh kiện điện tử 

b. Sản phẩm Vật liệu cách nhiệt Teflon, khuôn nhựa, vỏ, giá đỡ, băng keo, tấm 

silicon, nhãn mác, foam, tem: 

   

Hình 9. Sản phẩm từ plastic 

c. Sản phẩm Cao su bịt kín, gioăng cao su, tấm bảo vệ thiết bị và đồ đạc: 
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Hình 10. Sản phẩm khác từ cao su 

d. Sản phẩm Khuôn mẫu, sản phẩm kim loại: 

   

Hình 11. Sản phẩm khác bằng kim loại 

e. Sản phẩm Dây cáp điện, cáp đồng trục cho điện thoại di động. máy tính xách 

tay, ô tô, ăngten: 

    

Hình 12. Sản phẩm dây, cáp điện 

f. Sản phẩm Ăngten cho ô tô, ăngten Wifi, ăngten LTE, ăngten BT: 

   

Hình 13. Sản phẩm thiết bị truyền thông 

g. Sản phẩm Nút tai: 
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Hình 14. Sản phẩm khác của Dự án 

h Nhà xưởng, văn phòng cho thuê. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu: 

- Nguyên liệu chính dùng trong sản xuất: 

Bảng 1. Danh mục các nguyên liệu chính phục vụ sản xuất 

STT 

Tên nguyên 

liệu/hóa chất sử 

dụng 

Thành phần 

hóa học 
Đơn vị 

Khối 

lượng  
Nguồn gốc 

I 
Sản xuất, gia công tụ điện, cuộn cảm, điện trở cho điện thoại, máy tính, ô 

tô, tai nghe, kích sóng wifi, Ăngten RF 

1 Gốm - Tấn/năm 0,16 Việt Nam, 

Trung Quốc 
2 PC DX11355  - Tấn/năm 0,87 

3 

Chất trợ hàn WTO 

- 518 (dùng cho 

công đoạn nhúng 

thiếc) 

Metyl axetat 

C3H6O2, nhựa 

thông 

C19H29COOH 

Tấn/năm 0,24 

4 Dây đồng - Tấn/năm 0,24 

5 Dây thiếc 
Sn, Cu, Ni, Pb, 

Bi, Fe, Zn, Al 
Tấn/năm 0,15 

 

II 
Nguyên liệu, hoá chất phục vụ quy trình sản xuất vật liệu cách nhiệt Teflon, 

khuôn nhựa, vỏ, giá đỡ, băng keo, tấm silicon, nhãn mác, foam, tem 

1 

PC ， PC+PBT, 

ABS (Nhựa PC), 

Hỗn hợp nhựa 

Polycarbonate và 

Polybutylene 

Terephthalate (PC 

+ PBT), Nhựa 

ABS 

- Tấn/năm 10 
Việt Nam, 

Trung Quốc 
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2 
Cây cách nhiệt 

Teflon 
- Tấn/năm 0,5 

3 Cuộn tem giấy - Tấn/năm 0,3 

4 
Tấm xốp định 

hình PE foam 
- Tấn/năm 0,5 

5 Tấm silicon - Tấn/năm 0,15 

6 Cuộn băng keo  - Tấn/năm 0,5 

7 Cuộn nhãn mác - Tấn/năm 0,437 

II 
Nguyên liệu, hoá chất phục vụ quy trình sản xuất cao su bịt kín, gioăng cao 

su, tấm bảo vệ thiết bị và đồ đạc 

1 Nhựa PET 

Terephthalic 

Acid (TPA), 

Ethylene Glycol 

(EG) 

Tấn/năm 7 

Trung Quốc 

2 Nhựa PP 

Monomer 

Propylene 

(C₃H₆) và Chất 

phụ gia 

Tấn/năm 1,11 

3 Silicon Silicon G Tấn/năm 0,65 

III 
Nguyên liệu, hoá chất phục vụ quy trình sản xuất khuôn mẫu, sản phẩm kim 

loại 

1 Nhựa FEP - Tấn/năm 0,32 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

2 Dây đồng - Tấn/năm 0,99 

3 Dây thiếc 
Sn, Cu, Ni, Pb, 

Bi, Fe, Zn, Al 
Tấn/năm 0,44 

4 Cồn (GW103) Ethanol khan Tấn/năm 0,03 

5 

Chất trợ hàn WTO 

- 518 (dùng cho 

công đoạn nhúng 

thiếc) 

Metyl axetat 

C3H6O2, nhựa 

thông 

C19H29COOH 

Tấn/năm 0,03 

6 Cu - Tấn/năm 3 

7 Inox - Tấn/năm 2 

IV 
Nguyên liệu, hoá chất sản xuất dây cáp điện, cáp đồng trục cho điện thoại 

di động. máy tính xách tay, ô tô, ăngten 

1 Nhựa FEP - Tấn/năm 0,56 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

2 Dây đồng - Tấn/năm 0,87 

3 Dây thiếc 
Sn, Cu, Ni, Pb, 

Bi, Fe, Zn, Al 
Tấn/năm 0,44 

4 Cồn (GW103) Ethanol khan Tấn/năm 0,03 
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5 

Chất trợ hàn WTO 

- 518 (dùng cho 

công đoạn nhúng 

thiếc) 

Metyl axetat 

C3H6O2, nhựa 

thông 

C19H29COOH 

Tấn/năm 0,03 

6 Cu  Tấn/năm 0,66 

7 
Nhựa PC 

DX11355 
 Tấn/năm 0,77 

8 Ống co nhiệt EVA  Tấn/năm 0,06 

9 
Keo dán 

DOWSIL™ 7091 

Polydimethylsil

oxane hydroxy-

terminated, 

Carbon black, 

Siloxanes and 

silicones, 

dimethyl, 

Calcium 

carbonate 

(synthetic) 

treated with 

synthetic fatty 

acids 

Tấn/năm 0,16 

V 
Nguyên liệu, hoá chất sản xuất ăngten cho ô tô, ăngten Wifi, ăngten LTE, 

ăngten BT 

1 Nhựa FEP   Tấn/năm 0.56 

Việt Nam, 

Trung Quốc 

2 Dây đồng   Tấn/năm 0.87 

3 Dây thiếc   Tấn/năm 0.44 

4 Cồn C2H6O Tấn/năm 0.03 

5 

Chất trợ hàn WTO 

- 518 (dùng cho 

công đoạn nhúng 

thiếc) 

Metyl axetat 

C3H6O2, nhựa 

thông 

C19H29COOH 

Tấn/năm 0.03 

6 Bảng mạch PCB   Tấn/năm 0.36 

7 Bảng mạch FPCB   Tấn/năm 0.67 

8 Chất tẩy rửa  C2H6O, C3H6O2 Tấn/năm 0.08 

9 
Ống co nhiệt 

EVA. 
- Tấn/năm 0.03 

10 Inox304 - Tấn/năm 0.03  

VI Nguyên, nhiên liệu, hóa chất khác 

1 
Bao bì đóng gói 

sản phẩm 
- Tấn/năm 2 

Việt Nam 

2 Găng tay, giẻ lau - Tấn/năm 1 
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3 
Dầu mỡ bôi trơn 

máy móc 
-  Lít/năm 100 

VII Hoá chất, vật liệu sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải, khí thải 

4.1 Hoá chất, vật liệu sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

1 Clo Clo Kg/năm 50 Việt Nam 

2 Mật gỉ đường - Kg/năm 100 Việt Nam 

4.2 Hoá chất, vật liệu sử dụng cho hệ thống xử lý khí thải 

1 Than hoạt tính Cacbon  Tấn/năm 0,024 Việt Nam 

 (Nguồn: Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An, năm 2024) 

- Nhiên liệu: 

+ Xăng Dầu: Dự án sử dụng nguồn cấp xăng dầu ở các cửa hàng xăng dầu trong 

khu vực trên địa bàn xã Trung Lộc và lân cận, chủ yếu là phục vụ cho quá trình vận 

chuyển hàng hóa, vận hành máy bơm, máy phát điện,… 

+ Nhu cầu về nhiên liệu, hóa chất của các dự án thứ cấp khác: Phụ thuộc nhiều 

vào quy mô hoạt động, tình trạng máy móc hiện có, khả năng và trình độ của công nhân 

vận hành của dự án. Khối lượng cụ thể được thể hiện trong báo cáo ĐTM hoặc Báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường của các dự án thứ cấp. 

4.2. Danh mục máy móc, thiết bị  

Bảng 2. Danh mục các thiết bị chính của Dự án 

TT 
Tên thiết bị, máy 

móc 

Số lượng 

(máy) 
Nguồn gốc 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

1 
Thiết bị lắp ráp dây 

RF hoàn toàn tự động 
5 Nhập khẩu 2024 100% 

2 Máy kiểm tra 4 Nhập khẩu 2024 100% 

3 Máy phân tích mạng 2 Nhập khẩu 2024 100% 

4 Máy khắc laser LDS 2 Nhập khẩu 2024 100% 

5 Máy nhỏ keo 1 Nhập khẩu 2024 100% 

6 máy hàn 8 Việt Nam 2024 100% 

7 cân điện tử 2 Việt Nam 2024 100% 

8 Máy đo 2 .5chiều 1 Nhập khẩu 2024 100% 

9 Máy hàn tần số cao 2 Nhập khẩu 2018 100% 

10 Dây chuyền lắp ráp 2 Việt Nam 2024 100% 

11 Máy ép thủ công 2 Nhập khẩu 2018 100% 

12 Kính hiển vi Hugh 3 Việt Nam 2021-2024 100% 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Điện tử King Conn Nghệ An tại Lô A3-

3b thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tiểu dự án khu công nghiệp 148 ha 

 thuộc dự án WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (giai đoạn 1) 

 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An                                              20                                               

13 Kính hiển vi điện tử 1 Nhập khẩu 2024 100% 

14 ổn áp 1 Việt Nam 2023 100% 

15 Máy rạch 1 Việt Nam 2023 100% 

16 Máy cán 1 Việt Nam 2023 100% 

17 
Máy cắt khuôn nhưạ 

tự động 
2 Việt Nam 2024 100% 

18 DL-1102 1 Việt Nam 2024 100% 

19 Máy nén khí 2 Việt Nam 2024 100% 

20 Lò thiếc 2 Nhập khẩu 2024 100% 

21 Máy rạch 2 Nhập khẩu 2024 100% 

22 Máy ép dập 3 Nhập khẩu 2024 100% 

23 
Máy cắt màng nhưạ 

tự động 
2 Nhập khẩu 2024 100% 

24 Máy rạch tự động 2 Nhập khẩu 2024 100% 

25 
Máy cán màng tốc độ 

cao 
3 Nhập khẩu 2024 100% 

26 Máy chia cuộn 1 Nhập khẩu 2024 100% 

27 Máy ép nhiệt 2 Nhập khẩu 2024 100% 

28 
Máy cắt tự động 

hoàn toàn 
1 Nhập khẩu 2024 100% 

29 
Máy hút nhựa định 

hình 
6 Việt Nam 2024 100% 

 (Nguồn: Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An) 

4.2.3. Nguồn cung cấp điện 

- Hệ thống cấp điện: Hệ thống cấp điện của dự án được đấu nối vào lưới điện ưu 

tiên cấp cho KCN WHA. 

- Nhu cầu về điện của Nhà máy chủ yếu phục vụ cho các hoạt động sản xuất. Ngoài 

ra Nhà máy còn cần một lượng điện để phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân. 

Điện năng sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt khoảng 5520kVA. 

4.2.4. Nguồn cung cấp nước 

* Nguồn nước cung cấp: Hệ thống cấp nước được đấu nối từ nguồn cấp nước 

sạch của KCN WHA do Công ty CP cấp nước Cửa Lò cung cấp. 

* Nhu cầu sử dụng nước cho dự án bao gồm: 

Theo TCXDVN 13606:2023 - Cấp nước – mạng lưới đường ống công trình – tiêu 
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chuẩn thiết kế và thực tế hoạt động tại các nhà máy cho thuê với quy mô tương tự của 

chủ dự án tại KCN WHA thì lượng nước cấp cho hoạt động của dự án như sau:  

Bảng 3. Tổng hợp nhu cầu cấp nước của dự án 

TT Đối tượng dùng nước  
Số lượng 

(người) 

Tiêu chuẩn 

cấp nước 

Lưu lượng 

(m3/ng.đ) 

Ghi chú 

1 

Cán bộ công nhân viên 

Nhà máy 
95 

100 

lít/người/ngày 

(8h làm việc) 

9,5 
Trạm xử lý nước 

thải công suất 

30m3/ng.đ Cán bộ công nhân viên 

Nhà xưởng cho thuê 
200 20 

9 
Nước phòng cháy chữa 

cháy 
 15l/s 162 

 

 Tổng  
 

191,5 
 

Nguồn: Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An 

Như vậy, tổng lượng nước cấp sinh hoạt cho dự án là 29,5m3/ng.đ. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Quy mô kiến trúc dự án: 

Tổng diện tích dự án là 7.823,3 m². Các thông số quy hoạch xây dựng: 

- Diện tích xây dựng: 4.000 m2 

- Diện tích sàn: 8.000 m2 

- Số tầng: 02 tầng 

- Mật độ xây dựng: 51.1 % 

- Hệ số sử dụng đất: 1.02 

 

TT 

 

Hạng mục công trình Đơn vị tính Diện tích xây dựng 

(m2) 

Số tầng 

I Diện tích xây dựng m2   

1 Cổng chính m2   

2 Nhà bảo vệ m2 15 1 

3 Trạm xử lý nước thải m2 100  

4 Nhà máy phát điện m2 25  

5 Trạm điện 1650kva m2 31.5  

6 Nhà xưởng a m2 4.000 2 

7 Nhà để xe m2 500 1 
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8 Bể nước  m2 500  

II Sân đường m2 1.325.9  

III Cây xanh  1.325.9  

5.2. Phân khu chức năng các nhà xưởng: 

 Công ty sẽ bố trí công năng sử dụng của các Nhà xưởng như sau: 

TT Nhà xưởng Chức năng 

1 Nhà xưởng tầng 1 Cho thuê 

2 Nhà xưởng A tầng 2  Cho thuê 

3 Nhà xưởng B tầng 2  Phân xưởng sản xuất  

của Công ty 

 Khu vực B1 Sản xuất linh kiện điện tử 

 Khu vực B2 Sản xuất sản phẩm từ plastic  

 Khu vực B3 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

 Khu vực B4 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác  

Sản xuất thiết bị truyền thông  

 Khu vực B5 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại 

chưa được phân vào đâu 

4 Nhà xưởng tầng 3 Văn phòng làm việc 

(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An) 

 

Hình 15. Bố trí phân xưởng sản xuất tầng 2 
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5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án: 

Dự án Điện tử King Conn Nghệ An do Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ 

An làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý. Số lượng CBCNV làm việc tại Nhà máy là 95 

người bao gồm cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng, công nhân sản xuất trực tiếp. 

+ Số ngày làm việc trong năm: 312 ngày (số ngày còn lại dành cho bảo trì, bảo 

dưỡng thiết bị, nhà máy). 

+ Số ca sản xuất trong ngày: 02 ca. 

+ Số giờ làm việc mỗi ca: 08 giờ. 

Toàn bộ lao động của Dự án sẽ được tuyển dụng dưới hình thức hợp đồng lao 

động. Tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của người lao động được điều chỉnh phù 

hợp với Quy chế của nhà nước, Luật Lao động và tình hình thực tế tại Công ty. Công ty 

sẽ ưu tiên sử dụng người lao động là người địa phương, đặc biệt là người dân sống quanh 

khu vực triển khai dự án. 

5.4. Thời hạn hoạt động của dự án: Đến ngày 28/02/2067, kể từ ngày cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu. 

5.5. Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Hoàn thành các thủ tục hành chính: Quý II/2025;  

+ Hoàn thành xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành thử: Quý IV/2026;  

+ Bắt đầu sản xuất chính thức: Quý I/2027. 

5.6. Phân định trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường giữa Công ty 

TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An và Đơn vị thuê xưởng 

- Về xử lý nước thải sinh hoạt thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH Điện tử 

Kingconn Nghệ An: Được thu gom và xử lý sơ bộ tại bể tự hoại sau đó chảy về Trạm 

xử lý nước thải công suất 30m3/ngày.đêm để xử lý. 

- Về nước thải sản xuất: Đơn vị thuê xưởng xử lý trong khuôn viên được thuê, 

đạt Quy chuẩn cho phép mới được thải ra đấu nối vào Trạm xử lý nước thải tập trung 

của KCN WHA. 

 - Về khí thải: Đối với phần khí thải đơn vị thuê xưởng có trách nhiệm bố trí hệ 

thống để thu gom và xử lý theo quy định trước khi xả thải ra môi trường. 

- Về chất thải rắn: Đơn vị thuê xưởng có trách nhiệm thu gom, tập kết và chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý; 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án Điện tử King Conn Nghệ An phù hợp với lĩnh vực thu hút đầu tư của KCN 

WHA nói riêng và định hướng phát triển chung của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An 

tầm nhìn đến năm 2030 nói chung, cụ thể:  

Đối với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An: Dự án phù hợp 

định hướng và mục tiêu phát triển trong "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020" đã được phê duyệt tại Quyết định số 620 ngày 

12/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:  

Đối với quy hoạch phát triển của KCN WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An:  

 - Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An được thành lập theo Quyết 

định số 681/QĐ-TTg ngày 22/5/2017 Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích có diện 

tích 148ha nằm trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.  

 - Việc đầu tư xây dựng và kết cấu hạ tầng kỹ thuật của WHA Industrial Zone 1- 

Nghệ An do Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An thực hiện theo Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư số 6536650686 ngày 29/05/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế 

Đông Nam với ngành nghề thu hút đầu tư chủ yếu bao gồm: (1) - Nhóm ngành cơ khí - 

lắp ráp; (2) - Nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng; (3) - Nhóm ngành điện tử - điện 

lạnh; (4) - Nhóm ngành sản xuất thiết bị, dệt may, hàng gia dụng, điện dân dụng; (5) - 

Nhóm ngành sản xuất máy móc, thiết bị y tế; (6) - Nhóm ngành chế biến nông nghiệp, 

lâm sản và đồ uống; (7) - Nhóm ngành dịch vụ; (8) - Sản xuất sản phẩm công nghệ cao 

và cung ứng dịch vụ công nghệ cao. 

- Ngày 19/11/2024 KCN WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An của Công ty Cổ phần 

WHA Industrial Zone Nghệ An được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi 

trường số 489/GPMT-BTNMT. 

 2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án có vị trí tại Lô A3-3b KCN WHA Nghệ An. Theo kết quả quan trắc môi 

trường khu vực, thì chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án chưa có dấu hiệu 

ô nhiễm. 

- Khí thải với lưu lượng xả thải lớn nhất 2.700m3/giờ sau khi được xử lý bằng hệ 

thống hấp phụ bằng than hoạt tính đạt QCVN 19:2024/BTNMT (cột C) thoát ra 01 ống 

thoát khí để dẫn thoát ra ngoài nên đảm bảo khả năng chịu tải của môi trường. 

- Nước thải của dự án sau khi xử lý tại Trạm XLNT của Công ty với công suất 

30 m3/ng.đ đạt giới hạn đầu vào mới đấu nối vào Hệ thống xử lý nước thải của KCN 

WHA để xử lý tiếp theo, đảm bảo khả năng chịu tải của môi trường. 
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Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

Khu vực thực hiện dự án nằm trong KCN WHA Nghệ An, xung quanh bán kính 

1km không có Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, các giá trị sinh thái quan trọng 

được quy định bảo tồn bởi luật pháp Việt Nam hay các công ước, hiệp ước Quốc tế mà 

Việt Nam tham gia. 

Dự án cách khu dân cư gần nhất về phía Bắc khoảng 100m; Giáp dự án về phía 

Đông và phía Tây hiện chưa có dự án nào thực hiện. Dự án thực hiện đảm bảo khoảng 

cách tới khu dân cư và các nhà máy xung quanh. 

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo tiêu chí phân loại về môi 

trường được quy định tại Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt của dự án là HTXLNT của KCN WHA 

Industrial Zone 1 – Nghệ An để xử lý tiếp theo đạt Cột A của QCVN 40:2011/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải công nghiệp. 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung thuộc Giai đoạn 1 của Khu công nghiệp: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải đầu vào → Hố bơm → Khu tiếp nhận 

→ Hồ sục khí số 01 (AL-1) → Hồ sục khí số 02 (AL-2) → 02 hồ lắng (ST-1 và ST-2) 

→ Hố chuyển tiếp → Bãi lọc ngầm (CW1-06 và CW2-07) → Mương quan trắc tại cụm 

bể kiểm tra → Hồ sau xử lý → Sông Cấm.  

+ Công suất thiết kế: 3.200 m3/ngày (24 giờ). 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung thuộc Giai đoạn 2 của Khu công nghiệp: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải đầu vào → Hố bơm → Hộp phân phối 

(DB01) → 02 Hồ sục khí (AL02-A/B) → 02 Hồ lắng (PP03-A/B) → Bể phân phối 

(DT04-A/B) → 02 Bãi lọc ngầm (CW04-A/B) → Mương quan trắc tại cụm bể kiểm tra 

→ Hồ sau xử lý → Sông Cấm.  

+ Công suất thiết kế: 4.000 m3/ngày (24 giờ). 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường không khí nơi thực hiện dự án 

Việc đánh giá khả năng chịu tải của môi trường đã được đánh giá cụ thể trong 

Giấy phép môi trường số 489/GPMT-BTNMT ngày 19/11/2024 của Bộ Tài nguyên và 
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Môi trường phê duyệt. Đến thời điểm lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường không 

có sự thay đổi so với các nội dung đã được phê duyệt. Vì vậy, trong báo cáo này chúng 

tôi không thực hiện đánh sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 

trường mà kế thừa những nội dung đã được phê duyệt. 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng 

dự án đầu tư: 

1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

Khu vực thực hiện dự án Điện tử King Conn Nghệ An là đất công nghiệp chưa xây 

dựng, Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An thuê lại từ Công ty Cổ phần WHA 

Industrial Zone Nghệ An vì thế tác động của việc chiếm dụng đất là không có. 

1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

Dự án là đất trống thuộc quản lý của KCN WHA đã được đền bù giải phóng mặt 

bằng nên mức độ tác động là không có. 

1.1.3. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị  

Các xe tải khi vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc 

phục vụ thi công xây dựng sẽ gây ô nhiễm bụi dọc theo tuyến đường vận chuyển, tại nơi 

tập kết vật liệu, máy móc, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng khô hanh.  

Đối với bụi và khí thải phát sinh từ khói thải xe vận chuyển, ta có thể sử dụng số 

liệu thống kê của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo tải lượng ô nhiễm phụ thuộc tải 

trọng và vận tốc từ các phương tiện vận tải có tải trọng từ (3,5 - 16) tấn như sau: 

Bảng 4. Tải lượng các chất ô nhiễm từ xe chạy trên đường 

STT Chất ô nhiễm Định mức tải lượng (kg/1000km) 

1 Bụi 0,9 

2 SO2 4,15S 

3 NOx 14,4 

4 CO 2,9 

5 VOC 0,8 

Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu, đối với dầu Diesel S chiếm 0,4% 

+ Khối lượng vật liệu thi công xây dựng là: 1883,5 tấn; 

+ Với thời gian thi công xây dựng dự kiến là 6 tháng (156 ngày);  

+ Khối lượng vận chuyển trong 1 ngày (8 giờ): 1883,5 /156 = 12,07 tấn; 

+ Dung tích xe ôtô chở: 5 tấn; 

+ Vậy ước tính số lượt xe vận chuyển trong một ngày là: 4 lượt (cả đi và về).  
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Từ định mức tải lượng của các khí thải trong bảng trên, ta tính được tải lượng ô 

nhiễm của các chất khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu nạo vét theo 

công thức sau:  

E = 36008

0



 nE

 , mg/m.s 

Trong đó: 

E: Tải lượng chất ô nhiễm, mg/m.s. 

E0: Định mức tải lượng, kg/1000km. 

n: Số lượt xe trong ngày. 

Bảng 5. Tải lượng chất ô nhiễm do phương tiện giao thông thải ra môi trường 

STT Chất ô nhiễm 
Định mức tải lượng Eo 

(kg/1000km) 
Tải lượng (mg/m.s) 

1 Bụi 0,9 0,003 

2 SO2 1,66 0,006 

3 NOx 14,4 0,050 

4 CO 2,9 0,010 

5 VOC 0,8 0,003 

(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An tổng hợp) 

Đối tượng chịu tác động bởi hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu đi tiêu thụ là 

công nhân thi công trong công trường, khu vực dân cư dọc theo các tuyến đường vận 

chuyển vật liệu thi công. 

1.1.4. Thi công các hoạt động công trình của dự án  

1.1.4.1. Đối với nước thải 

a. Tác động môi trường do nước thải sinh hoạt: 

Lượng nước thải sinh hoạt cho 100 công nhân thi công tại công trường trong giai 

đoạn này là 5 m3/ngày (tính bằng 100% lượng nước cấp). 

Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân trong giai 

đoạn thi công xây dựng ước tính sẽ là: 

Bảng 6. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

T

T 

Chất ô 

nhiễm 

Khối lượng 

(g/người/ 

ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

 

 

Nồng độ (mg/l) 

Tiêu 

chuẩn 

của 

WHA 

Vượt QCVN 

(lần) 

Min Max Min Max Min Max Cột B Min Max 

1 BOD5 45 54 0,9 1,08 346,15 415,38 - - - 

2 COD 72 102 1,44 2,04 553,85 784,62 400 1,38 1,96 

3 TSS 70 145 1,40 2,90 538,46 1115,3 200 2,69 5,57 
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4 Dầu mỡ 10 30 0,20 0,60 76,92 230,77 10 7,6 23 

5 Amoni 3,6 7,2 0,07 0,14 27,69 55,38 15 1,8 3,6 

Nhận xét: So sánh với Tiêu chuẩn đầu vào của KCN WHA thì nồng độ các chất ô 

nhiễm có trong nước thải sinh hoạt vượt nhiều lần so với quy chuẩn cho phép. Nếu 

không có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp trước khi thải ra môi trường thì đây sẽ 

là nguy cơ gây ô nhiễm cho môi trường nước mặt trong khu vực dự án. Đồng thời, phát 

sinh mùi hôi thối khó chịu do quá trình phân hủy các chất hữu cơ của các visinh vật kỵ 

khí. Ngoài ra, đây còn là nơi thu hút côn trùng và vi khuẩn gây bệnh lây truyền dịch 

bệnh cho con người và động vật trong khu vực. 

b. Tác động do nước thải từ hoạt động thi công xây dựng 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nước thải từ các máy trộn bê tông, tưới ẩm công trình  

+ Nước thải phát sinh từ việc đào hố móng  

+ Nước thải phát sinh từ vệ sinh máy móc, thiết bị thi công  

- Thành phần nước thải: Nước thải xây dựng chủ yếu phát sinh từ nước thải dư 

thừa của quá trình trộn bê tông, trộn vữa, làm mềm nguyên vật liệu. Thành phần của loại 

nước thải này chủ yếu là chất rắn lơ lửng, cặn lắng, dầu mỡ, lưu lượng nước thải này 

không lớn, nước thải này không tạo thành dòng chảy bề mặt, vì vậy tác động của loại 

nước thải này đến môi trường là không đáng kể.  

Ngoài ra, nước thải từ việc rửa máy xây dựng, ô tô vận chuyển, máy trộn bê tông, 

rửa đá trộn bê tông cũng góp phần gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nước nơi chúng 

tràn qua hoặc thấm xuống. Tuy nhiên, do thời gian thi công ngắn, các phương tiện 

thường được rửa ở các trạm sửa chữa, trạm rửa xe… (đã có các biện pháp bảo vệ môi 

trường), trường hợp có rửa tại khu vực thi công thì lượng nước mỗi lần rửa/vị trí thi 

công chỉ khoảng 200-300 lít nên tác động không đáng kể đến môi trường.  

Bên cạnh đó, quá trình thi công móng phải đào đất sâu hơn cốt mặt đất tự nhiên 

2 – 3 m nên sẽ có lượng nước từ trong lòng đất chảy ra, tích tụ vào hố móng. Khối lượng 

nước sinh ra nhiều ít phụ thuộc vào địa chất tầng nước dưới đất khu vực thi công. Nước 

thải này chứa một lượng bùn đất lớn, nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây tắc nghẽn 

dòng chảy, lưu vực mặt, từ đó ảnh hưởng đến đời sống của các thủy sinh vật trong nước 

do bùn đất làm tăng độ đục, ngăn cản quá trình cung cấp oxy và quang hợp của các thủy 

sinh vật trong nước. 
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c. Tác động môi trường do nước mưa chảy tràn: 

Quá trình thi công xây dựng nếu gặp trời mưa, nên khả năng xói mòn kéo theo đất 

cát xuống sông, gây tăng độ đục và hiện tượng bồi lắng, ảnh hưởng đến chất lượng nước 

cũng như đời sống của các sinh vật. 

Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn trên diện tích khu vực đối với môi 

trường xung quanh dự báo lưu lượng nước mưa chảy tràn như sau:  

Q = C × I × A  (m3/ngày), (Nguồn: Sổ tay Kỹ thuật Môi trường, 2005) 

Trong đó:  - Q: lượng nước mưa chảy tràn tối đa (m3/ngày); 

- C: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc. 

Chọn C = 0,3 đối khu vực mặt đất  

Bảng 7. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

TT Loại mặt phủ Hệ số dòng chảy (C) 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,8 - 0,9 

2 Đường nhựa 0,6 - 0,7 

3 Đường lát đá hộc 0,45 - 0,5 

4 Đường rải sỏi 0,3 - 0,35 

5 Mặt đất  0,2 - 0,3 

6 Bãi cỏ 0,1- 0,15 

(Nguồn: TCXDVN 51:2006 -Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình) 

I: Lượng mưa tối đa trung bình ngày khu vưc thực hiện dự án (268 mm). 

A: Diện tích xây dựng khu vực dự án (m2), A = 7.823,3m2. 

Thay vào I có lượng nước mưa chảy tràn trong ngày xảy ra tại khu vực dự án ngày 

mưa lớn nhất như sau:  

Q = 0,3 × 0,268 m × 7.823,3m2= 628,9m3/ngày. 

Nước mưa chảy tràn qua bề mặt dự án mang theo các chất ô nhiễm trên mặt đất 

như xi măng, váng dầu nhớt, đất đá, rác... gây đục và ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận, 

ảnh hưởng trực tiếp đến các thuỷ sinh vật sống trong các nguồn nước này.  

1.1.4.2. Đối với chất thải rắn  

a. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công tại 

công trường. Lượng phát thải tính cho một công nhân khoảng 0,5kg/người/ngày (Theo 

báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia về chất thải rắn năm 2011). 
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Công nhân thi công tại công trường: 100 người. Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 

là: 100 người x 0,5 kg/người/ngày = 50 kg/ngày. 

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công thành phần 

chủ yếu là thức ăn thừa, vỏ hộp, giấy, nilon, chai lọ nhựa,... Nguồn chất thải này nếu 

không được xử lý không những gây mất mỹ quan chung mà còn ảnh hưởng xấu tới môi 

trường đất, nước và không khí, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của công nhân xây dựng 

và cộng đồng dân cư khu vực xung quanh. Tác động này sẽ được loại bỏ khi đơn vị thi 

công thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý hợp lý. 

b. Chất thải rắn xây dựng  

- Chất thải rắn xây dựng rơi vãi, hư hỏng từ quá trình thi công xây dựng sẽ phát 

sinh các loại chất thải rắn bao gồm: bê tông, gạch đá, cát, thép vụn, vỏ bao xi măng,… 

Khối lượng của các chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng ước tính bằng 0,01% khối 

lượng nguyên vật liệu xây dựng (Trung tâm Công nghệ môi trường - ENTEC (2009)). 

Do đó chất thải xây dựng phát sinh trong suốt quá trình xây dựng là: 1883,5 tấn x 0,01% 

= 0,093tấn. 

- Chất thải rắn xây dựng này nếu không có biện pháp thu gom và quản lý hợp lý 

sẽ gây mất mỹ quan khu vực công trường, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh (làm 

phát sinh bụi khi gặp gió; gây ách tắc dòng chảy, bồi lắng lưu vực tiếp nhận do bị nước 

mưa cuốn trôi), làm thất thoát nguồn nguyên liệu xây dựng, chiếm dụng diện tích bãi 

thải và gây ảnh hưởng đến công nhân thi công (ra tai nạn nếu giẫm phải đinh, các vật 

sắc nhọn…). Phạm vi gây tác động chủ yếu trong khu vực công trường thi công dự án. 

Các tác động này có thể được làm giảm nhẹ nếu đơn vị thi công thực hiện tốt các biện 

pháp quản lý hợp lý nguồn thải này. 

b. Tác động do chất thải rắn từ quá trình giải phóng mặt bằng 

Diện tích xây dựng là 7.823,3m2, lớp phủ thực vật chủ yếu là cây cỏ dại và cây 

bụi nhỏ. Do đó, thực vật phát quang cần thu dọn bao gồm: cây bụi, cây cỏ dại... với khối 

lượng 7,5 tấn/ha (Theo phương pháp tính toán của Ogawa và Kato được ứng dụng để 

đánh giá sinh khối của thực vật được trình bày tại Hội Nghị Khoa học toàn quốc về sinh 

thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 5 do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam tổ chức vào ngày 18/10/2013 tại Hà Nội). Do đó, với diện tích xây dựng khu đất 

cần thu dọn của dự án là 7.823,3m2 thì khối lượng sinh khối thực vật phát quang thu dọn 

của dự án: Mtv = 7.823,3m2  x 7,5 tấn/ha x 10-4 ~ 5,86 tấn. 

Khối lượng sinh khối lớp phủ thực vật của dự án nếu không được đưa đi xử lý sẽ 

gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sức 

khỏe của công nhân làm việc trên công trường. 
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d. Chất thải rắn nguy hại 

Các thiết bị, máy móc được bảo dưỡng, sửa chữa tại các xưởng trên địa bàn, tại 

khu vực thi công chỉ sửa chữa hư hỏng đột xuất các phương tiện, máy móc nên khối 

lượng chất thải nguy hại là không đáng kể. Chất thải nguy hại gồm can, chai lọ, giẻ lau 

nhiễm dầu mỡ,... Khối lượng chất thải này khoảng 3-5 kg/tháng. 

Tuy không nhiều nhưng nguồn chất thải này nếu không được thu gom triệt để, khi 

gặp trời mưa, lượng mưa sẽ cuốn theo lượng dầu mỡ này vào nguồn nước và ngấm 

xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất, nước mặt, nước ngầm, phá hủy các hệ sinh thái 

dưới nước và hệ vi sinh vật trong đất.  

1.1.4.3. Đối với bụi, khí thải 

a. Bụi từ hoạt động đào đất, san nền 

- Hệ số phát thải chất ô nhiễm: Hệ số phát thải bụi trong quá trình thi công của 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong tài liệu: “Hướng dẫn đánh giá nhanh nguồn phát thải 

các chất ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí - Phần 1: Kỹ thuật thống kê nhanh 

các nguồn gây ô nhiễm môi trường”, hệ số phát thải bụi từ quá trình đào, đắp được thể 

hiện ở bảng sau:  

Bảng 8. Hệ số phát thải bụi từ quá trình đào đắp, san nền 

STT Nguồn ô nhiễm Hệ số phát thải (g/m3) 

1 
Bụi sinh ra do quá trình đào, đắp, san nền mặt 

bằng bị gió cuốn lên (bụi đất, cát). 
1-10 

Theo khảo sát cho thấy đất tại khu vực dự án có độ ẩm tương đối cao, chọn hệ số 

phát thải bụi từ quá trình đào bóc lớp bùn đất phong hóa bề mặt và đất đào của dự án là 

1 g/m3; hệ số phát thải bụi từ quá trình đắp đất của dự án là 10 g/m3 .  

Tính toán nồng độ bụi phát sinh do hoạt động đào móng tạo ra trong không khí 

được xác định bằng công thức sau:  

Cbụi (mg/m3) = tải lượng bụi (kg/ngày) x 106/8/V, Trong đó: 

Thời gian làm việc 8 giờ/ngày;  

V: Thể tích bị tác động trên bề mặt dự án, V = S x H (m3);  

S: Diện tích khu vực dự án (m2), S = 7.823,3m2;  

H: Chiều cao đo các thông số khí tượng (m), H = 10m; Căn cứ khối lượng đào 

đắp tại Chương I, tải lượng bụi (bụi bốc bay) phát sinh từ quá trình đào, đắp thi công 

san nền, nền đường và hệ thống thoát nước của dự án được thể hiện ở bảng sau:  
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Bảng 9. Tải lượng bụi phát sinh từ vật liệu của hoạt động đào đắp thi công dự án  

TT 

Khối lượng 

vật liệu thi 

công (m3) 

Hệ số 

phát thải 

(g/m3) 

Thời gian 

thi công 

(ngày) 

Tải lượng 

bụi 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013 

/BTNMT 

(mg/m3) 

1 

Đất bóc hữu 

cơ và bùn nạo 

vét: 1.802 m3 

1 30 1,18 0,05 

0,3 

2 
Đất đắp: 

1,674 m3 

10 30 19,28 1,2 

Nhận xét: So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lượng môi trường không khí xung quanh cho thấy: nồng độ bụi phát sinh do hoạt 

động nạo vét thấp hơn giới hạn cho phép trong QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 

1h); hoạt động đắp đất cho nồng độ bụi vượt QCVN 05:2013/BTNMT 4 lần. Như vậy, 

đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân thi công tại công trường.  

b. Bụi từ quá trình tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng   

Quá trình trút đổ, tập kết nguyên vật liệu sẽ làm phát sinh chất ô nhiễm, chủ yếu 

là bụi. Nguyên vật liệu có khả năng phát tán bụi là những nguyên vật liệu xây dựng rời 

(bao gồm: đất, cát, đá …).  

- Tổng khối lượng vật liệu thi công bao gồm khối lượng vật liệu thi công các 

hạng mục công trình: 1883,5 tấn. Thời gian thi công: 6 tháng (156 ngày, 1248 giờ). 

- Hệ số phát thải ô nhiễm:  

Theo tài liệu: “Hướng dẫn đánh giá nhanh nguồn phát thải các chất ô nhiễm môi 

trường đất, nước và không khí - Phần 1: Kỹ thuật thống kê nhanh các nguồn gây ô nhiễm 

môi trường”, hệ số phát thải bụi từ quá trình trút đổ nguyên vật liệu của WHO, năm 

1993 là 0,075 kg/tấn vật liệu. 

Áp dụng công thức tính toán nồng độ bụi phát thải: 

Cbụi (mg/m3/h) = tải lượng bụi (kg/ngày) x 106/8/V   

Trong đó: V là thể tích bị tác động trên bề mặt dự án. V = S x H (m3) 

Với: S: Diện tích khu vực dự án (7.823,3m2) 

H: Chiều cao đo các thông số khí tượng (H = 10 m) 

Như vậy, tải lượng, nồng độ bụi phát sinh từ quá trình trút đổ nguyên vật liệu thi 

công dự án được tính toán ở bảng sau:  
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Bảng 10. Tải lượng bụi phát sinh từ quá trình trút đổ, tập kết nguyên liệu 

Khối lượng vật 

liệu thi công (tấn) 

Hệ số phát thải 

(kg/tấn vật liệu) 

Thời gian 

thi công 

(h) 

Nồng độ 

bụi 

(mg/m3/h) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

1883,5 0,075 1.248 0,029 0,3 

So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1h) – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh cho thấy:  

Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng các công trình chính thấp hơn quy 

chuẩn cho phép. Khối lượng nguyên vật liệu thi công được cung cấp theo tiến độ thực 

hiện dự án nên mức độ ảnh hưởng là không đáng kể. 

Tuy nhiên hoạt động này diễn ra trong suốt quá trình thi công dự án nên phát thải 

các chất ô nhiễm là liên tục. Do vậy, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần phải có biện pháp 

giảm thiểu các tác động từ hoạt động này. 

c. Tác động do bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện thi công  

Theo tính toán của dự án, tổng lượng dầu tiêu hao là 6.702 lít, tức 4,78 kg/h (tỷ 

trọng của dầu diesel là 0,89 kg/lít, thời gian làm việc là 6 tháng (156 ngày, ngày làm 

8h). 

Theo tài liệu “Đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường” của Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO, năm 1993), động cơ Diesel tiêu thụ 1,0 tấn nhiên liệu sẽ phát thải ra môi trường 

4,3kg bụi; 20×S kg SO2; 55 kg NO2; 28 kg CO. Kết quả tính toán dự báo tải lượng phát 

thải do máy móc, thiết bị phục vụ thi công như bảng sau: 

Bảng 11. Dự báo tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động phương tiện thi công 

TT 
Tên chất  

gây ô nhiễm 

Định mức 

 phát thải 

(kg/tấn nhiên liệu) 

Khối lượng 

dầu tiêu thụ 

(kg/h) 

Tải lượng 

(mg/s) 

1 SO2 20 × S 

4,78 

0,87 

2 CO 28 24,27 

3 NO2 55 47,67 

4 Bụi 4,3 3,73 

Ghi chú: S - Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%); S = 0,05%  đối với xăng 

và dầu diesel dùng trong giao thông - QCVN 01:2009/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học. 

Áp dụng mô hình Pasquill do Gifford cải tiến tính toán lan truyền chất ô nhiễm 

trong không khí (Đánh giá tác động môi trường. Phương pháp và ứng dụng - Lê Trình - 

NXB Khoa học và Kỹ Thuật, 2000). Tính toán nồng độ các chất khí thải và bụi như sau: 
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                        Cx,0,0 = 
Q

(y
2 + yo

2)1/2zu
  (mg/m3) [I]   

Trong đó:   

Cx,0,0: Nồng độ trên mặt đất của khí độc hoặc bụi ở khoảng cách x đến nguồn về 

phía cuối gió (mg/m3). 

Q: Lưu lượng phát thải của khí hoặc bụi từ nguồn (mg/s). 

u: Tốc độ gió thường gặp tại khu vực (m/s). Tốc độ gió thường xuất hiện nhiều 

nhất trong khu vực dự án là u = 2m/s. 

δyo: là ¼ độ rộng phát tán của nguồn điểm theo trục trùng với hướng gió (m) và 

được xác định theo công thức δyo = 0,25x. 

x: Khoảng cách từ nguồn theo trục trùng với hướng gió. 

δy: Hệ số khuếch tán theo chiều ngang và δz: Hệ số khuếch tán theo chiều đứng. 

Các hệ số khuyếch tán này phụ thuộc vào độ bền vững của khí quyển. 

Với điều kiện thời tiết khu vực dự án chọn độ bền vững khí quyển là B: không 

bền vững loại trung bình.  

Khi đó, δy, δz được xác định theo công thức: 

δy = 0,16x (1+0,0001x) - 0,5 và δz = 0,12x 

Dựa vào công thức [I] và các các dữ liệu thời tiết của khu vực ta có thể dự báo 

sự phát tán chất ô nhiễm trong giai đoạn chuẩn bị của dự án như sau: 

Bảng 12. Dự báo sự phát tán nồng độ chất ô nhiễm trong giai đoạn thi công 

Phạm 

vi  

Chất  

ô nhiễm 

Tải lượng 

(mg/s) 
Khoảng cách 

tới nguồn (m) 
Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 05:2013/ 

BTNMT (mg/m3) 

Khu vực 

thi công  

dự án 

 

SO2 0,87 

5 3,27 

0,35 

10 0,82 

15 0,36 

20 0,20 

40 0,05 

CO 24,27 

4 1,18 

30 

5 0,75 

10 0,19 

20 0,05 

30 0,02 

NO2 47,67 

5 9,64 

0,2 

10 2,41 

20 0,60 

30 0,27 

35 0,20 
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Phạm 

vi  

Chất  

ô nhiễm 

Tải lượng 

(mg/s) 
Khoảng cách 

tới nguồn (m) 
Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 05:2013/ 

BTNMT (mg/m3) 

Bụi 3,73 

2 1,099 

0,3 
3 0,489 

5 0,176 

10 0,044 

Nhận xét: Qua bảng kết quả dự báo sự phát tán nồng độ bụi, khí thải từ các hoạt 

động phá dỡ trên công trường so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh cho thấy:  

+ Trong phạm vi bán kính < 20m nồng độ SO2 vượt giới hạn cho phép. 

+ Trong phạm vi bán kính < 35 m nồng độ NO2 vượt giới hạn cho phép. 

+ Trong phạm vi bán kính < 5 m nồng độ Bụi  vượt  giới hạn cho phép. 

Như vậy, với phạm vi bán kính gây ảnh hưởng như trên thì bụi, khí thải sẽ gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân thi công và khu vực lân cận dự án, ảnh hưởng đến 

chất lượng không khí, cảnh quan, môi trường khu vực. Do đó, đơn vị thi công phải có 

các giải pháp để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động này.  

1.1.4.4. Đánh giá tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Tác động do tiếng ồn  

Mức ồn máy móc thi công xây dựng được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 13. Mức ồn điển hình phát sinh từ hoạt động của thiết bị thi công 

TT Tên máy móc/thiết bị 
Mức ồn cách nguồn ồn 1,5m 

(dBA) 

1 Máy đào 80 – 95 

2 Máy ủi 93 - 105 

3 Máy đầm nén (máy lu) 72 - 74 

4 Máy san, máy rải 80 - 93 

5 Xe tải 82 - 94 

6 Máy trộn bê tông 75 – 88 

7 Máy đầm bê tông 85 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng) 

Để dự báo mức ồn suy giảm theo khoảng cách được tính theo công thức: 

Li= Lp – ΔLd –ΔLc (dBA)  

Trong đó: 

+ Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d (m); 
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+ Lp: Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5 m); 

+ ΔLd: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i; 

ΔLd = 20 lg[ (ri/r1)1+a ] (dBA) 

+ r1: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m); 

+ ri: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li; 

+ a: hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, a = 0; 

+ ΔLc: Độ giảm mức ồn qua vật cản, tại khu vực dự án ΔLc =0; 

Từ công thức trên có thể tính toán mức độ lan truyền độ ồn của các thiết bị, máy 

móc thi công trên công trường tới môi trường xung quanh như sau: 

Bảng 14. Mức độ lan truyền tiếng ồn của thiết bị, máy móc thi công  

TT 
Tên máy móc/ 

thiết bị 

Mức ồn 

cách nguồn 

ồn 1,5m 

(dBA) 

Mức ồn 

cách 

nguồn 

10m 

(dBA) 

Mức ồn 

cách nguồn 

20 m 

(dBA) 

Mức ồn 

cách 

nguồn 30 

m (dBA) 

1 Máy đào 80 – 95 63 - 78 57 - 72 54 - 69 

2 Máy ủi 93 - 105 77 - 89 71 - 83 67 - 79 

3 Máy đầm nén 72 - 74 56 – 58 50 - 52 46 - 48 

4 
Máy san, máy cạp 

đất 
80 - 93 64 - 77 58 - 71 54 - 67 

5 Xe tải 82 - 94 66 - 78 60 - 72 56 - 68 

6 Máy trộn bê tông 75 – 88 59 - 72 53 - 66 49 - 62 

7 Máy đầm bê tông 85 69 63 59 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA 

Nhận xét: 

Từ các bảng số liệu trên cho thấy, mức ồn giảm dần theo khoảng cách. Tại khoảng 

cách 5 m thì độ ồn của các thiết bị, máy móc thi công đều vượt quá quy chuẩn cho phép. 

Ở khoảng cách > 20 m trở đi hầu hết độ ồn các máy móc thi công của dự án đều 

thấp hơn quy chuẩn cho phép. 

Từ 30 m trở đi độ ồn tất cả máy móc thi công đều thấp hơn quy chuẩn cho phép.  

Như vậy, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công sẽ ảnh hưởng đến 

công nhân thi công tại công trường và ảnh hưởng tới khu dân cư (trong bán kính < 30 m 

tính từ điểm nguồn). Tác động của tiếng ồn đối với cuộc sống của con người rất lớn như 

làm ảnh hưởng đến thính giác và hệ thần kinh, giảm hiệu suất lao động, là nguy cơ dẫn 
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đến các biểu hiện xấu về tâm lý, sinh lý, bệnh lý... Do vậy, đơn vị thi công cần phải có 

biện pháp giảm thiểu tác động này. 

- Tác động do độ rung   

Độ rung của các thiết bị, máy móc thi công trong giai đoạn xây dựng được thể hiện 

ở bảng sau: 

Bảng 15. Mức rung của một số thiết bị thi công điển hình 

TT Thiết bị thi công 
Mức rung cách 

máy 10 m (dB) 

Mức rung cách 

máy 30 m (dB) 

Mức rung cách 

máy 60 m (dB) 

1 Máy đào 80 70 60 

2 Máy ủi 79 69 59 

3 Máy đầm (máy lu) 86 76 66 

4 Xe tải 74 64 54 

5 Máy trộn bê tông 79 69 59 

6 Máy đầm bê tông 82 75 70 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 

(Nguồn: Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường (IESEM), 7/2007) 

Nhận xét: 

Qua số liệu ở bảng trên cho thấy, tại vị trí cách nguồn rung 10m thì độ rung đều 

vượt quy chuẩn cho phép. Đối với các điểm tiếp nhận cách xa nguồn rung từ 60m trở 

lên thì mức rung đều nằm trong giới hạn cho phép. Với khoảng cách gây ảnh hưởng như 

trên thì độ rung trong quá trình thi công sẽ ảnh hưởng đến công nhân thi công trong 

phạm vi bán kính 60 m (tính từ điểm nguồn). 

1.1.4.5. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

a) Tác động do sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình thi công dự án, nếu không tuân thủ các nội quy về an toàn lao động 

có thể xảy ra các tai nạn lao động gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và làm 

chậm tiến độ thi công của dự án. Các tai nạn lao động có thể xảy ra do: 

- Cán bộ, công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành máy móc, 

thiết bị thi công. 

- Tại các vị trí nguy hiểm như mép sàn tầng, hố,... không được che đậy cẩn thận; 

dây dẫn điện nhiều mối nối để trên sàn, thiết bị điện không được kiểm tra trước khi đưa 

vào sử dụng; người lao động chưa nắm rõ quy tắc an toàn do huấn luyện an toàn lao 

động chỉ mang tính hình thức. 
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- Quá trình lao động công nhân không được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, không 

có dây đai an toàn khi làm việc trên cao như xây dựng, sơn tường, lắp đặt đường dây điện, 

lợp mái...; dàn giáo không đảm bảo an toàn khi xây dựng. 

- Tại nạn do vật liệu xây dựng rơi từ trên tầng cao xuống trong quá trình thi công. 

- Tai nạn do trượt ngã trên các dàn giáo, từ công tác vận chuyển vật liệu xây dựng 

(xi măng, cát, sắt thép…) lên cao. 

- Tai nạn do quá trình dựng dàn giáo không chắc chắn, không đúng quy tắc hay để 

nhiều vật quá nặng gây sập dàn giáo. 

- Tại nạn xảy ra do công trường xây dựng không có các biển báo cấm và hàng rào 

bảo vệ. 

- Tai nạn xảy ra do hiện tượng chập điện, cháy nổ, điện giật trong quá trình lắp đặt 

đường dây và chạy thử các thiết bị điện. 

Tai nạn lao động sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của công nhân, nghiêm trọng 

hơn là có thể gây thiệt hại đến tính mạng của công nhân tham gia trên công trường và 

người dân qua lại gần khu vực dự án.  

b) Tác động do sự cố cháy nổ 

Trong giai đoạn thi công xây dựng sự cố cháy nổ có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: 

- Thiếu an toàn trong công tác lưu giữ nhiên liệu (dầu diesel) cho hoạt động của 

máy móc thi công. 

- Công đoạn gia nhiệt trong thi công hàn cấu kiện có thể làm bắn các tia lửa vào 

các vật dễ bắt cháy và gây cháy. 

- Chập điện do sử dụng các máy móc thiết bị hàn, khoan, cắt… làm quá tải đường 

dây gây chập điện, cháy nổ. 

- Do bất cẩn của công nhân trong việc dùng lửa (nấu ăn, hút thuốc).  

- Do hiện tượng thời tiết như sấm, sét đánh làm đứt đường dây điện hay khu vực 

lưu giữ xăng dầu phục vụ cho công trình gây cháy nổ. 

Sự cố này xảy ra sẽ gây thiệt hại về kinh tế cho chủ đầu tư, gây ô nhiễm môi trường 

không khí xung quanh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của công nhân và người 

dân gần khu vực dự án. 

c) Sự cố tai nạn giao thông 

Trong giai đoạn này mật độ các phương tiện vận chuyển là rất lớn do vậy tai nạn 

giao thông rất dễ xảy ra. Tai nạn giao thông có thể xảy ra tại khu vực dự án do sự thiếu 

chú ý của lái xe trong quá trình tiến lùi xe để bốc xúc và đổ nguyên vật liệu, ngoài ra thì 

tai nạn cũng có thể xảy ra trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu. Tai nạn giao 
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thông sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của công nhân vận hành phương 

tiện cũng như người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. 

1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

1.2.1. Đối với nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Lưu lượng nước thải: 

Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động, nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ 

sinh hoạt hàng ngày của cán bộ công nhân viên nhà máy và đơn vị thuê thứ cấp. 

Căn cứ vào bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước đã được tính toán tại chương 1 

và định mức thu gom nước thải sinh hoạt quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP 

ngày 06/8/2014 của Chính phủ, lượng nước thải phát sinh tại nhà máy là 29,5 m3/ngày 

(tính bằng 100% nước cấp). 

- Tải lượng các chất ô nhiễm: 

Dự báo tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (nếu 

không qua xử lý) trong giai đoạn hoạt động nhà máy được tính toán ở bảng sau:  

Bảng 16. Tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

trong giai đoạn hoạt động 

T

T 

Chất ô 

nhiễm 

Khối lượng 

(g/người/ngà

y) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 
Nồng độ (mg/l) 

Tiêu 

chuẩn 

đầu 

vào 

WHA 

Vượt TC (lần) 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

1 BOD5 45 54 4,5 5,4 450,0 540,0 - - - 

2 COD 72 102 7,2 10,2 720,0 1020,0 400 1,8 2,55 

3 TSS 70 145 7 14,5 700,0 1500 200 3,5 7,5 

4 Dầu mỡ 10 30 1 3 100,0 300,0 10 10 30 

5 Tổng N 6 12 0,6 1,2 60,0 120,0 60 1 2 

6 Amoni 2,4 4,8 0,24 0,28 24,0 28 15 1,8 1,86 

Nhận xét:  

So sánh với Tiêu chuẩn đầu vào WHA thì nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước 

thải sinh hoạt vượt nhiều lần so với quy chuẩn cho phép đặc biệt là Coliforms, BOD5, 

TSS. Nếu không có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp trước khi thải ra môi trường 

thì đây sẽ là nguy cơ gây ô nhiễm cho môi trường nước mặt và nước ngầm trong khu 

vực dự án. Đồng thời, phát sinh mùi hôi thối khó chịu do quá trình phân hủy các chất 
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hữu cơ của các vi sinh vật hoại sinh. Ngoài ra, đây còn là nơi thu hút côn trùng và vi 

khuẩn gây bệnh lây truyền dịch bệnh cho con người và động vật trong khu vực. 

b. Nước thải sản xuất 

Đối với các đơn vị thuê thứ cấp có phát sinh nước thải sản xuất sẽ được xử lý cục 

bộ trong nhà máy đạt Quy chuẩn cho phép mới được thoát ra đấu nối vào hệ thống thu 

gom xử lý nước thải của KCN WHA. 

c. Nước mưa chảy tràn 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án trong giai đoạn vận hành được 

tính toán như sau. Diện tích dự án được phân thành các loại với diện tích như sau: diện 

tích xây dựng công trình 4.000m2; diện tích cây xanh, đường nội bộ 1.325,9m2. Như 

vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn trong giai đoạn hoạt động được xác định lưu lượng 

nước mưa chảy tràn tối đa như sau: 

Q = C × I × A/1000 

Trong đó: 

+ Q: lượng nước mưa chảy tràn tối đa (m3/ngày); 

+ C: Hệ số dòng chảy. Hệ số dòng chảy này phụ thuộc vào bề mặt phủ theo 

TCXDVN 51:2006 thì C = 0,3 (đối với mặt đất san, thảm cỏ); C = 0,9 (Đối với nền bê 

tông) 

+ I: Giá trị của lượng mưa tối đa (mm), lượng mưa vào ngày mưa lớn nhất tại khu 

vực thực hiện dự án là 268 mm/ngày 

+ A:  Diện tích khu vực tiếp nhận nước mưa chảy tràn (m2)  

Như vậy, lượng nước mưa chảy trong khu vực dự án vào ngày mưa lớn nhất là: 

Q = (0,3 × 0,268m × 1.325,9 m2) + (0,9 x 0,268m x 4.000 m2) = 1.071,4 m3/ngày.  

 Mặc dù, lưu lượng nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này tương đối lớn. Tuy 

nhiên, các chất ô nhiễm do nước mưa chảy tràn qua bề mặt trong giai đoạn này thấp hơn 

nhiều so với giai đoạn thi công xây dựng, chủ yếu là cặn lắng. Theo số lượng thống kê 

của tổ chức Y tế thế giới WHO, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

thông thường khoảng 0,5 - 1,5 mgN/l; 0,004 - 0,03 mgP/l; 10 - 20 mgCOD/l; 10 - 20 

gTSS/l. 

Qua các số liệu trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm nước mưa chảy tràn đạt 

QCVN 08-MT:2015/BTNTM (cột B1) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu 

cầu chất lượng nước thấp. Vì vậy, tác động của nguồn nước mưa chảy tràn đến môi 

trường xung quanh là không đáng kể. 
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1.2.2. Đối với bụi, khí thải 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các dự án thứ cấp thuê nhà xưởng 

sẽ được đánh giá trong báo cáo môi trường riêng cho dự án. Trong phạm vi báo cáo này 

chỉ đánh giá hoạt động sản xuất của nhà máy. Cụ thể như sau: 

1.2.2.1. Bụi từ quá trình sản xuất 

Tổng hợp các nguồn phát sinh bụi, khí thải, khối lượng các nguyên liệu và hoá chất 

sử dụng từng khu vực làm phát sinh khí thải của cơ sở được thống kê qua bảng sau: 

TT 
Các nguồn phát sinh 

bụi, khí thải 

Nguyên liệu, hoá 

chất 

Tổng khối 

lượng/năm 

Diện tích 

các khu vực 

(m2) 

1 
Khí thải phát sinh từ công 

đoạn ép phun 

- Nhựa PET, PP, 

PC, ABS 

- Silicon 

10 tấn 300 

2 
Khí thải phát sinh từ công 

đoạn nhúng thiếc 

Chất trợ hàn WTO 

- 518 
330 kg 300 

3 
Khí thải phát sinh từ công 

đoạn hàn 
Thiếc (Sn) 1.470 kg 300 

4 
Khí thải phát sinh từ công 

đoạn bôi keo 

Keo DOWSIL™ 

7091 
160 Kg 300 

5 
Khí thải phát sinh từ công 

đoạn làm sạch 

Chất tẩy rửa 

GW4520 
80 Kg 300 

(Nguồn: Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An) 

 Khí thải phát sinh từ công đoạn ép phun: 

Quá trình ép phun ở nhiệt độ 230 - 2600C sẽ làm phát sinh một lượng hợp chất hữu 

cơ bay hơi (VOC) ra ngoài không khí. Tính toán theo lý thuyết của tổ chức quản lý môi 

trường Bang Michigan - Mỹ, các thông số phát thải khí đối với quá trình sản xuất các 

sản phẩm từ nhựa được áp dụng theo bảng sau: 

Bảng 17. Khí ô nhiễm và hệ số phát thải đối với 1 số loại hình công nghệ sản xuất 

sử dụng nguyên liệu nhựa 

Plastic producs manufacturing - Sản xuất các sản phẩm nhựa 

Mã số (SSC) Mô tả Chất ô nhiễm Thông số phát thải 

3-08-010-01 

Adhesives Production 

Sản xuất keo dán VOC 
12,5 Lb/tấn sản 

phẩm 

3-08-010-02 
Extruder 

Đùn, ép, gia nhiệt VOC 0,0706 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-03 
Film Production, Die 

(Flat/Circular) 

Bụi 

VOC 

0,0802 Lb/tấn nhựa 

0,0284 Lb/tấn nhựa 
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Plastic producs manufacturing - Sản xuất các sản phẩm nhựa 

Mã số (SSC) Mô tả Chất ô nhiễm Thông số phát thải 

Sản xuất phim, hình khối 

nhựa 

3-08-010-04 
Sheet Production 

Sản xuất tấm thảm VOC 3,5 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-05 
Foam Production 

Sản xuất chất tạo bọt 
VOC 60 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-06 
Lamination, Kettles/Oven 

Cán mỏng, ấm nước, lò 
VOC 20,5 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-07 
Molding Machine 

Khuôn 
Bụi 

VOC 

0,1302 lB/tấn nhựa 

0,0614 Lb/tấn nhựa 

(Nguồn: Michigan Department Of Environmental Quality- Environmental Science 

And Services Division) 

Như vậy đối chiếu công nghệ của Dự án với các loại hình sản xuất trong bảng trên 

thì nguồn thải và hệ số phát thải có mã số SSC là: 3-08-010-02 (đùn, ép, gia nhiệt) 

+ Tính toán tải lượng hơi nhựa phát sinh: 

Quy đổi 1 Lb = 453,592 gram. 

Nguyên liệu ở đây là các hạt nhựa với khối lượng sử dụng trung bình 1 năm ở giai 

đoạn hoạt động ổn định là 10 tấn/năm tương đương khoảng 0,032 tấn/ngày thì lượng 

VOC sẽ phát thải như sau: 

0,0706 Lb/tấn x 453,592 g/Lb x 0,032 tấn/ngày = 1,024 g/ngày. 

Tính nồng độ VOC do hoạt động sản xuất tạo ra trong không khí (khu vực xưởng 

ép phun) khi chưa có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm: 

Ci (mg/m3) = Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) x 106/16/ V   (1) 

Trong đó:  

V: Thể tích bị tác động trên bề mặt. V = S x H (m3). 

S: Diện tích khu vực đặt máy đúc nhựa (m2). S = 300 m2. 

H: Chiều cao chịu tác động, H = 5 m.  

Khi đó V = 300 m2  x 5 m = 1.500 m3. 

Thay vào công thức ta có: 

CVOC (mg/m3) = 1,024 x 106/16/1.500 = 42,6 mg/m3. 

Bảng 18. So sánh nồng độ VOC tại công đoạn ép phun với QCVN 

03:2019/BYT và TCVS 3733/2002/QĐ-BYT 
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TT 
Nồng độ 

VOC (mg/m3) 
Thành phần các chất  

Giới hạn cho phép (trung 

bình 8h) (mg/m3) 

1 

42,6 

Etylen 1.150 

2 Etylen glycol  60 

3 1,3-Butadiene 20 

4 Propylenimin - 

 Nhận xét: Theo tính toán lý thuyết thì lượng khí thải phát sinh từ quá trình ép phun đều 

thấp hơn so với QCVN 03:2019/BYT và TCVS 3733/2002/QĐ-BYT, tuy nhiên có thành 

phần 1,3-Butadiene vượt giới hạn cho phép 2,1. Do đó, tác động từ công đoạn ép phun đến 

môi trường không khí phải có biện pháp xử lý hiệu quả để giảm thiểu nồng độ chất ô nhiễm 

thải ra ngoài môi trường. 

 Khí thải phát sinh từ công đoạn nhúng thiếc 

Hoạt động nhúng thiếc có sử dụng hóa chất chất trợ hàn WTO - 518. Nguồn ô nhiễm 

chính từ hoạt động này chủ yếu từ quá trình bay hơi của hoá chất trợ hàn WTO - 518. 

Lượng hơi VOC phát sinh từ công đoạn nhúng thiếc ở nhiệt độ 240-255oC nên 

lượng hoá chất bay hơi chiếm khoảng 0,5% lượng hoá chất sử dụng. (Nguồn: Đánh giá 

tác động môi trường – Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ, NXB Đại học Quốc gia Hà 

Nội, năm 2007). 

Theo chương I, tổng lượng hóa chất WTO - 518 nhà máy sử dụng ở giai đoạn hoạt 

động ổn định khoảng 330 kg/năm ≈ 1,06 kg/ngày. 

Tải lượng hoá chất bay hơi khoảng 0,0053 (kg/ngày) 

Tính nồng độ hơi hữu cơ do hoạt động nhúng thiếc tạo ra trong không khí khi chưa 

có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm: 

CVOC (mg/m3) = Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) x 106/16/ V 

Trong đó:  

V: Thể tích bị tác động trên bề mặt, V = S x H (m3). 

S: Diện tích chịu tác động (m2), S = 300 m2. 

H: Chiều cao nhà xưởng chịu tác động, H = 5 m.  

Thay số vào ta tính được nồng độ hơi hữu cơ từ công đoạn nhúng thiếc như sau: 

CVOC (mg/m3) =  0,0053 (kg/ngày) x 106/16/1.500 =  0,22 mg/m3  

Bảng 19. So sánh nồng độ VOC từ công đoạn nhúng thiếc với QCVN 

03:2019/BYT 

STT 
Nồng độ 

VOC (mg/m3) 

QCVN 03:2019/BYT (mg/m3) 

Methyl acetat 

1 0,22 250 
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Theo QCVN 03:2019/BYT, ta thấy nồng độ của VOC phát sinh từ công đoạn 

nhúng thiếc là 0,22 mg/m3 thấp hơn rất nhiều lần chất ô nhiễm theo QCVN 

03:2019/BYT. Tuy nhiên, để đảm bảo cho sức khoẻ của công nhân, Công ty tiến hành 

lắp đặt hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn nhúng thiếc để giảm thiểu nồng 

độ chất ô nhiễm thải ra ngoài môi trường. 

 Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn: 

Khí thải phát sinh trong công đoạn hàn gắn kết các linh, phụ kiện vào nhau, làm tan 

thiếc dạng cuộn và làm nóng nhiệt bề mặt của vùng lân cận mà không làm quá nóng và làm 

nguy hại đến các bộ phận khác. Thời gian hàn thường diễn ra rất ngắn, tính bằng giây.  

Nguyên liệu sử dụng để hàn gắn các linh kiện điện thoại là dây thiếc nên trong 

công đoạn hàn có phát sinh khí thải là hơi kim loại khối lượng sử dụng là 1.470 kg/năm 

(làm việc 312 ngày/năm), khi đó khối lượng thiếc sử dụng tương đương khoảng 4,71 

kg/ngày. Dựa vào số liệu thống kê thu thập thực tế cho thấy, lượng thiếc (Sn) bốc hơi 

chiếm khoảng 0,05% lượng thiếc sử dụng. (Nguồn tổng hợp từ nhà máy sản xuất có sử 

dụng công đoạn hàn tự động: nhà máy Kingconn – Bắc Ninh) 

Như vậy lượng hơi kim loại phát sinh từ công đoạn hàn là 4,71 kg/ngày x 0,05 % 

= 0,002 kg/ngày 

(theo công thức tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong giáo trình ô nhiễm 

không khí và xử lý khí thải của giáo sư Trần Ngọc Chấn- xuất bản 2001) như sau: 

CSn (mg/m3) = [tải lượng (kg/h) x 106]/ lưu lượng (m3/h) (*) 

Ta có: 

Tải lượng E = 0,002 kg/ngày = 8x10-5 (kg/h); 

Lưu lượng Q = V (m3)/h = (S x H)/h  

Trong đó:  

S = 300 m2: Diện tích khu vực xưởng sản xuất 

H = 5 m : Chiều cao nhà xưởng 

h : Thời gian làm việc của nhà máy 

Khi đó: Q = (300 x 5):16 = 93,75 m3/h. 

Thay vào công thức trên ta có: 

CSn (mg/m3) = 8x10-5 x 106/93,75 = 0,85 (mg/m3) 
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Bảng 20. So sánh nồng độ hơi kim loại do quá trình hàn với TCVS 

3733/2002/QĐ-BYT và QCVN 03:2019/BYT (mg/m3) 

TT Thông số Nồng độ (mg/m3) 

TCVS 3733/2002/QĐ-BYT(trung bình 

8h) (mg/m3) và QCVN 03:2019/BYT 

(mg/m3) 

1 Sn 

0,85 

0,2 

2 Al 0,5 

3 Ni 0,05 

4 Cu 0,5 

 

Theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT và QCVN 03:2019/BYT (mg/m3), nồng độ 

của VOC phát sinh từ công đoạn hàn là 0,85 mg/m3 cao hơn sơ với Quyết định số 

3733/2002/QĐ-BYT và QCVN 03:2019/BYT (mg/m3). Như vậy, nếu tiếp xúc lâu dài sẽ 

gây ảnh hưởng tới sức khỏe, vì vậy Công ty sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống xử lý khí thải phát 

sinh từ công đoạn hàn để giảm thiểu nồng độ chất ô nhiễm thải ra ngoài môi trường. 

 Khí thải phát sinh từ công đoạn bôi keo 

Quá trình bôi keo sẽ làm phát sinh một lượng khí thải ra ngoài môi trường. Thành 

phần của keo gồm: Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated, Carbon black, Siloxanes 

and silicones, dimethyl, Calcium carbonate (synthetic) treated with synthetic fatty acids. 

Nồng độ khí thải phát sinh ra môi trường bên ngoài từ quá trình này được tính theo 

công thức: 

Cvoc(mg/m3) = E (kg/ngày) x106/Q) (*) 

Theo tổ chức Y tế thế giới WHO - mục 3.521 trang 46 cho thấy tải lượng các khí 

thải bay hơi bằng 0,01% khối lượng hóa chất sử dụng. Như vậy, với lượng keo sử dụng 

0,16 tấn/năm tương đương 160 kg/năm thì tải lượng các chất hữu cơ bay hơi là: 0,00005 

kg/ngày (1 năm làm việc 312 ngày). 

+ Tính lưu lượng Q: Q = V (m3)/h = (S x H)/h 

Trong đó: 

S = 300 m2              : Diện tích khu vực bôi keo 

H = 5 m                   : Chiều cao khu vực chịu ảnh hưởng 

h                              : Thời gian làm việc của nhà máy 

(Nhà máy làm việc 02 ca, mỗi ca 8h, do đó thời gian h = 16h = 1 ngày) 

Do đó: Q = 300 x 5/16 = 93,75 m3. 

Thay vào công thức: C (mg/m3) = 0,00005 x 106/93,75 = 0,5 mg/m3 
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Bảng 21. Nồng độ khí thải do từ công đoạn bôi keo so với TCVS 3733/2002 

TT 
Thông 

số 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QĐ 3733/2002/QĐ-BYT (trung bình 8h)  

Tên chất Nồng độ (mg/m3) 

1 
CVOC 0,5 

Đimetyl amin 1 

2 Canxi cacbonat 10 

  

Theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT, ta thấy nồng độ của VOC phát sinh từ 

quá trình bôi keo là 0,5 mg/m3 thấp hơn chất ô nhiễm  theo TC 37733/2002/BYT. Tuy 

nhiên, để đảm bảo cho sức khoẻ của công nhân, Công ty tiến hành lắp đặt hệ thống xử 

lý khí thải phát sinh từ công đoạn nhúng thiếc để giảm thiểu nồng độ chất ô nhiễm thải 

ra ngoài môi trường. 

  Khí thải phát sinh từ quá làm sạch 

Hoạt động làm sạch của nhà máy có sử dụng Chất tẩy rửa GW4520. Nguồn ô 

nhiễm chính từ hoạt động này chủ yếu từ quá trình bay hơi của hoá chất. 

Lượng hơi VOC phát sinh từ quá làm sạch ở nhiệt độ thường nên lượng hoá chất 

bay hơi chiếm khoảng 0,5% lượng hoá chất sử dụng. (Nguồn: Đánh giá tác động môi 

trường – Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2007). 

Theo chương I, Tổng lượng chất tẩy rửa GW4520 nhà máy sử dụng ở giai đoạn hoạt 

động ổn định khoảng 80 kg/năm ≈ 0,256 kg/ngày. 

Tải lượng hoá chất bay hơi khoảng 0,0012 (kg/ngày) 

Tính nồng độ hơi hữu cơ do hoạt động làm sạch tạo ra trong không khí khi chưa có 

các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm: 

CVOC (mg/m3) = Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) x 106/16/ V 

Trong đó:  

V: Thể tích bị tác động trên bề mặt, V = S x H (m3). 

S: Diện tích chịu tác động (m2), S = 300 m2. 

H: Chiều cao nhà xưởng chịu tác động, H = 5 m.  

Thay số vào ta tính được nồng độ hơi hữu cơ từ công đoạn làm sạch như sau: 

CVOC (mg/m3) =  0,0012 (kg/ngày) x 106/16/1.500 =  0,05 mg/m3  

Bảng 22. So sánh nồng độ VOC tại công đoạn làm sạch với QCVN 

03:2019/BYT (mg/m3) 

STT 
Nồng độ 

VOC (mg/m3) 

QCVN 03:2019/BYT (mg/m3) 

Etanol Methyl acetat 

1 0,05 - 100 
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Theo QCVN 03:2019/BYT, ta thấy nồng độ của VOC phát sinh từ công đoạn làm 

sạch là 0,05 mg/m3 thấp hơn rất nhiều lần các chất ô nhiễm  theo QCVN 03:2019/BYT 

(mg/m3). Tuy nhiên, để bảo bảo cho sức khoẻ của công nhân lao động, Công ty tiến hành 

lắp đặt hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn làm sạch để giảm thiểu nồng độ 

chất ô nhiễm thải ra ngoài môi trường. 

1.2.2.2. Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

Khi Nhà máy đi vào hoạt động, các phương tiện giao thông sẽ là một nguồn phát 

sinh ô nhiễm do khí thải. Các loại phương tiện ra vào khu này bao gồm: Xe ô tô, xe máy 

của cán bộ và công nhân làm việc trong Nhà máy và một lượng xe tải vận chuyển nguyên 

liệu vào và sản phẩm ra khỏi Nhà máy. 

* Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông  

Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông của cán bộ, công nhân làm việc tại nhà máy 

như ô tô, xe máy ra vào.... Khí thải bao gồm SO2, NOx, CO2, VOC do quá trình đốt cháy 

nhiên liệu dầu diesel của động cơ. Lượng khí thải này rất khó định lượng vì rất khó xác 

định được số lượng các phương tiện giao thông ra vào khu vực. Tuy nhiên, chúng ta có 

thể dự báo được tải lượng và nồng độ các chất một cách tương đối trong khí thải của xe 

cơ giới giao thông trong khu vực bằng hệ thống đánh giá ô nhiễm của Tổ chức y tế thế 

giới (WHO, 1993). 

Bảng 23. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông của Tổ chức Y tế Thế giới 

TT Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 20S 8 525 80 

2 Xe hơi động cơ < 1.400cc 1,1 20S 23,75 248,3 35,25 

3 Xe hơi  động cơ 1.400cc-2.000cc  0,86 20S 22,02 194,7 27,65 

4 Xe hơi  động cơ >2.000cc  0,76 20S 27,11 169,7 24,09 

5 Xe tải nhẹ <3,5 tấn (chạy bằng 

dầu) 

3,5 20S 12 18 2,6 

(Ghi chú: S =0,06%, tỷ lệ lưu huỳnh trong nhiên liệu) 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993) 

Do đây là nguồn gây ô nhiễm dạng đường nên khó có thể kiểm soát hay giảm thiểu 

bằng các biện pháp kỹ thuật. Vì vậy, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp quản lý khả thi 

nhất để hạn chế đến mức thấp nhất mức độ ảnh hưởng đến môi trường do hoạt động của 

các phương tiện này. 

* Bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm  

Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và sản phẩm xuất bán làm 

phát sinh lượng bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển.  
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Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu tập trung vào 1 thời điểm nhất định 

nên các tác động chỉ xảy ra tại thời điểm vận chuyển, ngoài ra các tuyến đường vận 

chuyển là đường nhựa nên bụi cuốn lên mặt đường theo xe không quá lớn, và mức độ 

ảnh hưởng đối với công nhân nhà máy cũng như dân cư dọc tuyến đường tương đối 

thấp. Tuy nhiên, Chủ dự án cần có biện pháp kiểm soát lượng khí thải phát sinh nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi trường xung quanh. 

1.2.3. Đối với chất thải rắn  

a. Rác thải sinh hoạt 

* Đối với hoạt động sản xuất của Công ty 

Chất thải rắn sinh hoạt: Theo giáo trình “Quản lý chất thải rắn” - NXB Xây dựng 

- GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, chất thải rắn sinh hoạt tính bình quân cho một người ở Việt 

Nam từ 0,5-1 kg/người/ngày. Ta lấy định mức rác thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ công 

nhân viên khoảng 0,5 kg/người/ngày. Với số lượng lao động làm việc tại Nhà máy là 95 

người lượng chất thải rắn phát sinh vào khoảng 47,5 kg/ngày. 

Thành phần rác thải sinh hoạt được thể hiện qua bảng sau:  

Bảng 24. Thành phần rác thải sinh hoạt 

TT Thành phần Tỷ lệ Khối lượng (kg/ngày) 

1 Rác hữu cơ 70% 455 

2 Nhựa và chất dẻo 3% 19,5 

3 Các chất khác 10% 65 

4 Rác vô cơ 17% 110,5 

5 Độ ẩm 65 - 69% - 

6 Tỷ trọng 
0,178 ÷ 0,45 

tấn/m3 - 

(Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh - Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy 

hại  - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội - 2005) 

Chất thải rắn sinh hoạt này có thành phần các chất hữu cơ (chiếm khoảng 70% 

tổng lượng chất thải sinh hoạt) nên phân huỷ rất nhanh gây ô nhiễm mùi ảnh hưởng đến 

môi trường xung quanh. Do đó, nguồn thải này phải được thu gom và xử lý hợp lý để 

không gây ô nhiễm môi trường. 

* Đối với hoạt động sản xuất của dự án thứ cấp thuê nhà máy: 

Các chủ dự án thứ cấp chịu trách nhiệm phân loại và trang bị các thùng lưu chứa 

chất thải rắn sinh hoạt với số lượng và dung tích phù hợp để thu gom, lưu giữ chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh theo quy định, bố trí kho lưu giữ tại nhà xưởng và hợp đồng với 

các đơn vị chức năng để xử lý.   
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b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Danh sách chủng loại, khối lượng các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường 

phát sinh tại nhà máy như sau: 

STT 
Tên chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bìa carton, giấy vụn Rắn 100 

2 Nilon Rắn 100 

3 
Găng tay, giẻ lau, bao ngón không dính dầu mỡ, 

hoá chất 
Rắn 600 

4 Bavia nhựa không dính thành phần nguy hại Rắn 20 

5 Sản phẩm lỗi không dính thành phần nguy hại Rắn 51 

6 Dây cáp thải không dính thành phần nguy hại Rắn 22 

7 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Bùn 4.500 

Tổng 5.393 

* Đối với hoạt động sản xuất của dự án thứ cấp thuê nhà máy: 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường nhà máy tự phân loại và lưu giữ theo 

đúng quy định. 

c. Chất thải rắn nguy hại 

Khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh trong hoạt động sản xuất của Nhà máy 

ước tính khoảng 707 kg/năm. Các loại CTNH nếu không được thu gom hợp lý và hợp 

đồng với các đơn vị chức năng để vận chuyển, xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường khu vực 

Nhà máy và các vùng lân cận, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đặc biệt, khi có 

mưa các chất thải này sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước tác động xấu đến nguồn tiếp nhận. 

Bảng 25. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành 

STT Tên chất thải  

Trạng 

thái  

tồn 

tại 

Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

I Danh mục các loại chất thải nguy hại   73 

1 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải 

khác 
Lỏng 17 02 04 50 
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2 

Thiết bị thải có các bộ phận, linh kiện điện 

tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi 

tiết có các thành phần nguy hại) 

Rắn 19 02 05 23 

II 
Danh mục các loại chất thải công nghiệp 

phải kiểm soát 
  634 

1 Bao bì mềm thải dính thành phần nguy hại Rắn 18 01 01 30 

2 Găng tay, giẻ lau dính thành phần nguy hại Rắn 18 02 01 400 

3 
Bao bì kim loại cứng chứa thành phần nguy 

hại 
Rắn 18 01 02 75 

4 
Bao bì nhựa cứng thải chứa thành phần nguy 

hại 
Rắn 18 01 03 15 

5 Than hoạt tính thải Rắn 18 02 01 24 

6 
Dung dịch nước tẩy rửa thải có các thành 

phần nguy hại 
Lỏng 07 01 06 80 

Tổng 707 

1.2.4. Đánh giá tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động sản xuất tiếng ồn phát sinh chủ yếu 

do các hoạt động sau: 

+ Hoạt động của máy móc: máy cắt, máy tán đinh, máy nén khí, máy thổi khí của 

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 30m3/ngày đêm, quạt hút của hệ thống xử 

lý khí thải phát sinh từ công đoạn nhúng thiếc, công đoạn hàn, công đoạn bôi keo và 

công đoạn làm sạch. 

+ Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào nhà máy 

* Đánh giá tác động: 

+ Tiếng ồn phát sinh do hoạt động của máy móc: 

Khu vực sản xuất cũng bị tác động bởi tiếng ồn do quá trình sản xuất gây ra tập 

trung chủ yếu từ hoạt động của máy móc, khu vực gia công. Mức ồn của nhà máy có 

loại hình sản xuất tương đương nằm trong khoảng từ 75 – 80dBA nằm trong giới hạn 

cho phép của QĐ 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002. Vì vậy mức độ ảnh 

hưởng là không đáng kể. Ngoài ra vị trí của nhà máy nằm trong KCN không gần khu 

dân cư, do vậy người dân trong vùng hầu như không bị tác động xấu của tiếng ồn do sản 

xuất phát ra. 

+ Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra 

vào nhà máy: 
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Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào nhà máy sẽ làm phát 

sinh tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển. Tiếng ồn truyền ra môi trường xung quanh 

được xác định theo mô hình truyền âm từ nguồn ồn sinh ra và tắt dần theo khoảng cách, 

giảm đi qua vật cản cũng như cần kể đến ảnh hưởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu 

xung quanh.  

Theo Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án công trình giao 

thông của Bộ Khoa học – Công nghệ và Môi trường – Cục Môi trường, 1999 thì mức 

độ lan truyền tiếng ồn được xác định như sau:  

Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở điểm có khoảng cách r1 là: 

- L = 10xlg (r2/r1)1+a 

Trong đó:  

L: Độ giảm tiếng ồn (dBA); 

r1: Khoảng cách cách nguồn ồn bằng 7,5m đối với nguồn ồn là dòng xe giao 

thông (nguồn đường); 

r2: Khoảng cách cách r1; 

a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt đất 

trồng cỏ a = 0,1, đối với mặt đất trống trải không có cây a = 0, đối với mặt đường nhựa 

và bê tông a = - 0,1; 

- Mức độ tiếng ồn của luồng xe bằng mức ồn của xe đặc trưng cộng với gia số 

mức của luồng xe; 

- Gia số mức ồn của luồng xe phụ thuộc vào: 

+ Số lượt xe chạy trong 1 giờ (Ni), Ni = 2 

+ Khoảng cách đặc trưng từ luồng xe đến điểm đo ở cạnh đường có độ cao từ 1,5 

– 2m (r1), r1= 7,5m; 

+ Tốc độ dòng xe (Si), tốc độ xe đi trên khu vực nhà máy = 10 km/h; 

+ Thời gian T = 1; 

Gia số mức ồn được xác định theo công thức sau: 

    A = 10log (Nir1/SiT) = 10 log(2.7,5/10.1) = 1,7 

Giả sử tiếng ồn phát ra từ xe đặc trưng là 70 dBA thì mức độ tiếng ồn của luồng 

xe tối đa đo tại vị trí cách điểm phát tiếng ồn 7,5m là 71,7 dBA. 

Mức ồn giảm theo khoảng cách thực tế tính từ nguồn ồn được xác định như sau: 

 Với khoảng cách là 100m thì cường độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là:  

 L = 10.lg (r2/r1)1+a  = 10.lg(100/7,5)0,9 = 10,1 dBA 
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 Khi đó cường độ âm thanh còn lại là: 71,7 – 10,1 = 61,6 dBA 

 Với khoảng cách là 500 m thì cường độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là: 

L = 10.lg (r2/r1)1+a  = 10.lg(500/7,5)0,9 = 16,4 dBA 

Khi đó cường độ âm thanh còn lại là:71,7– 16,4 = 55,3 dBA. 

Vậy khi dự án đi vào hoạt động mức độ ồn do phương tiện giao thông gây ra là 

61,6 dBA (ở khoảng cách 100m) và 55,3 dBA (với khoảng cách 500m) vẫn thấp hơn so 

với giới hạn cho phép (QCVN 26:2010/BTNMT, mức giới hạn cho phép 70 dBA). 

* Mức độ tác động: 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao 

động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến hầu 

hết tất cả các bộ phận cơ thể của con người. Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ 

gây các ảnh hưởng xấu đến môi trường mà trước tiên là đến sức khỏe công nhân trực 

tiếp sản xuất như mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu, giảm năng suất lao động. Tiếp 

xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm cho thính lực giảm sút, dẫn 

tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Do nhà máy nằm trong KCN nên mức độ tác động tiếng ồn đến dân cư xung 

quanh khu vực dự án được đánh giá ở mức không đáng kể và chỉ giới hạn trong phạm 

vi nhà máy. 

Đây là nguồn gây ô nhiễm không tránh khỏi khi cơ sở đi vào hoạt động. Để hạn 

chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất, chủ cơ 

sở cần có những giải pháp giảm thiểu phù hợp. 

+ Tác động của rung động: 

Nguồn gây rung động trong quá trình hoạt động của cơ sở là do các thiết bị máy 

móc sản xuất, phương tiện vận chuyển… Mức rung có thể biến thiên lớn phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố và trong đó các yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất là chủng loại máy móc, 

thiết bị và khoảng cách tới các đối tượng bị tác động. Rung là sự chuyển dịch, tăng và 

giảm từ một giá trị trung tâm và có thể mô phỏng bằng dạng tăng trong chuyển động 

điều hòa.  

Nhìn chung, so với tiếng ồn, ảnh hưởng của độ rung không rõ rệt và khó cảm 

nhận hơn. Đồng thời, hoạt động của các thiết bị máy móc của dự án hầu hết có độ rung 

thấp, do vậy khả năng ảnh hưởng của rung động là không lớn.  

1.2.5. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

a. Hệ thống xử lý khí thải 

- Không kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị xử lý vật lý khi vận hành hệ 

thống xử lý khí thải. 
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- Không xử lý đúng tiêu chuẩn và quy định của pháp luật khi vận hành hệ thống 

xử lý khí thải. 

b. Sự cố từ trạm xử lý nước thải tập trung 

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án được xây dựng để xử lý nước 

thải phát sinh tại dự án. Trong quá trình thiết kế, xây dựng không đảm bảo hoặc vận 

hành không đúng quy trình thiết kế sẽ gây ra các sự cố hư, hỏng, hoặc nước thải đầu ra 

không đạt tiêu chuẩn cho phép trong quá trình vận hành Trạm xử lý nước thải cũng sẽ 

gây mức độ ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường xung quanh, nguồn tiếp nhận nước 

thải của dự án.  

Chủ Dự án cần hết sức chú ý, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước 

và vận hành đúng quy trình để không xảy ra các sự cố đáng tiếc. 

c. Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra tại trạm biến áp, ở hệ thống điện cấp cho dây chuyền 

sản xuất, khu vực lưu chứa nguyên liệu, phụ liệu sản xuất. Khả năng xảy ra cháy nổ cao 

vào những ngày có mưa do đường dây hở dễ gây chập, cháy điện khi tiếp xúc với nước. 

Sự cố cháy có thể dẫn tới thiệt hại lớn về tài sản, kinh tế, xã hội của Chủ dự án 

đặc biệt là thiệt hại về con người, vì giai đoạn dự án đi vào hoạt động sẽ tập trung số 

lượng cán bộ công nhân viên khá lớn. Cháy, nổ còn có thể do hệ thống truyền dẫn điện 

trong các công trình bị rò rỉ, chập mạch, quá tải,...   

Nguyên liệu chính cho quy trình sản xuất của Công ty là các tấm bản cực, axit 

rất dễ xảy ra cháy nếu có nguồn phát ra lửa. Lửa có thể phát sinh do bất cẩn của công 

nhân khi hút thuốc, bảo trì máy móc (hàn, cắt…) 

Khi xảy ra các vụ cháy, nổ, hầu hết tài sản bị thiêu hủy, các công trình bị sập, đổ 

nát phải tháo dỡ. Do đó, Chủ dự án phải có các biện pháp về PCCC hợp lý để khi xảy ra 

sự cố cháy nổ để giảm thiểu đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đến người và tài sản 

tại khu vực Dự án. 

d. Sự cố tai nạn lao động 

Tai nạn lao động có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong quá trình hoạt động 

sản xuất của Nhà xưởng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự cố lao động 

bao gồm: 

Việc bất cẩn của cán bộ vận hành các máy móc hoặc vận hành thiết bị không theo 

đúng quy trình kỹ thuật (máy bỏ axit tự động) 

- Không được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; 

- Thiếu ý thức tuân thủ, chấp hành nội quy an toàn lao động.  

- Thiết bị không được kiểm tra định kỳ dẫn đến hoạt động bất bình thường, rơi 

vãi nước gần khu vực dây, ổ cắm điện. 
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 Sự cố lao động là điều mà chủ dự án và người lao động đều không mong muốn 

xảy ra do sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe chũng như tính mạng của công nhân, gây ra 

tổn thất về tinh thần cho gia đình của người gặp nạn, hạ thấp hình ảnh của doanh nghiệp 

trên thị trường và với chính quyền địa phương.  

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công xây dựng dự án. 

2.1.1. Về nước thải. 

* Nước thải sinh hoạt: 

- Khống chế lượng nước thải sinh hoạt bằng cách ưu tiên tuyển dụng công nhân 

trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ở, không ở lại trên công trường. Tổ chức hợp lý 

nhân lực trong giai đoạn thi công. 

Với số lượng công nhân trên công trường là 100 người. Chủ dự án bố trí 01 nhà 

vệ sinh di động trong khu vực thi công (phía Nam dự án) để phục vụ cho công nhân. 

Bùn bể phốt từ khu vệ sinh sẽ được đơn vị thi công hợp đồng thu gom với đơn vị có 

chức năng vận chuyển xử lý. 

* Nước thải xây dựng: 

- Nước thải xây dựng chủ yếu là nước vệ sinh dụng cụ, thiết bị xây dựng, nước 

rửa bánh xe được dẫn vào hố lắng có thể tích 10m3 (5m×2m×1m) bố trí tại góc phía 

Đông Bắc dự án. Chức năng hố để lắng cặn trước khi thoát vào mương thoát nước của 

khu vực. 

* Nước mưa chảy tràn: 

- Đào các mương thoát nước xung quanh công trình thi công, có bố trí các hố thu 

nước dọc theo các mương. Mục đích các hố thu là để xử lý sơ bộ nước mưa chảy tràn 

bằng phương pháp lắng cơ học để tách các chất rắn cuốn theo trước khi đổ ra nguồn tiếp 

nhận, hạn chế được hiện tượng bồi lắng. 

- Vệ sinh mặt bằng thi công cuối ngày làm việc, thu gom rác thải, không để rò rỉ 

xăng dầu nhằm giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn. 

- Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước 

để ngăn ngừa rơi vãi làm tắc nghẽn đường thoát thải. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm 

nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn. 
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2.1.2. Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và chất thải nguy hại. 

* Chất thải sinh hoạt: 

Chủ đầu tư bố trí 10 thùng đựng rác loại 240 lít, có nắp đậy tại khu vực thi công. 

Rác sau khi thu gom sẽ được phân loại như sau: 

+ Đối với rác có nguồn gốc giấy, kim loại hoặc nhựa thì thu gom để bán phế liệu. 

+ Lượng rác thải còn lại được thu gom vào thùng cuối ngày sẽ hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu gom và vận chuyển xử lý. 

* Chất thải rắn xây dựng: 

- Đối với đất đào hố móng một phần sẽ được tái sử dụng cho mục đích san lấp 

khu vực trồng cây, hoàn lấp hố móng, phần không sử dụng hết sẽ đổ thải cùng chất thải 

xây dựng khác. 

- Bao bì xi măng, kim loại vụn, bìa cotton sẽ được tận thu để bán phế liệu. 

- Chất thải còn lại không có khả năng tái sử dụng như: Vôi, vữa, gạch vỡ, sẽ hợp 

đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý với tần suất 2 ngày/lần. 

 * Chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ, thùng sơn được lưu giữ vào 

các thung phuy có nắp đậy, có dãn nhãn chất thải nguy hại, đặt vào khu vực kho lưu 

chứa tạm phía Đông Bắc dự án. Sau khi xây dựng kho xong sẽ chuyển các thùng CTNH 

này vào trong kho. Kho CTNH có tường tôn, mái lợp tôn và có cửa khóa bảo vệ. 

2.1.3. Về bụi và khí thải. 

* Giảm thiểu bụi từ công trường thi công: 

- Lập hàng rào tôn cao 3 m xung quanh khu vực thi công để hạn chế bụi phát sinh 

xung quanh. 

- Tiến hành thi công đồng bộ, thi công các hạng mục chính trước, phụ trợ sau. 

- Ngoài ra còn các biện pháp như tưới ẩm khu vực thi công trong những ngày 

nắng, để hạn chế mức độ ô nhiễm khói bụi tại công trường, dự án thường xuyên phun 

nước tại các sân bãi tập kết vật liệu xây dựng nhằm hạn chế bụi, đất cát theo gió phát 

tán vào môi trường không khí xung quanh. Thời gian phun nước tưới ẩm hạn chế bụi là 

9h và 15h. Lượng nước phục vụ tưới ẩm khoảng 4 m3; 

- Khi tiến hành thi công lên tầng cao công trình được bao bọc các lưới chắn bụi 

để giảm thiểu lượng bụi phát tán ra môi trường xung quanh. Thay thế lưới chắn bụi trong 

trường hợp lưới bị rách. 
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- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu trang, găng tay, mũ bảo hộ, 

áo bảo hộ lao động… khi làm việc trong khu vực dự án. 

- Có đội chuyên trách thu dọn các vật liệu rơi vãi tại xung quanh khu vực công 

trường, sân đường nội bộ, lối phương tiện ra vào và các khu vực phụ cận, đội thu gom 

gồm 2 người, tiến hành thu gom 01 lần/ngày sau mỗi buổi thi công. 

* Giảm thiểu bụi từ hoạt động vận chuyển: 

- Xe chở vật liệu được phủ bạt kín thùng xe, chở đúng trọng tải, chạy đúng tốc độ. 

- Đối với mỗi vị trí: Bố trí 2 vòi xịt nước tại cổng ra vào khu vực công trường và 

bố trí 2 công nhân làm việc ở đây. Nhiệm vụ của công nhân là tiến hành xịt rửa nếu có 

bùn, đất bám ở lốp xe, không để bùn đất theo lốp rơi vãi trên đường, gây ra bụi cuốn từ 

mặt đường. 

- Bố trí công nhân thu dọn các vật liệu rơi vãi tại khu vực cổng công trường. 

* Giảm thiểu tác động khí thải của thiết bị: 

- Tất cả các xe vận tải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an 

toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ dự án; 

- Kiểm tra tất cả các thiết bị tại hiện trường, thực hiện điều chỉnh và sửa chữa cần 

thiết đáp ứng yêu cầu đảm bảo môi trường và yêu cầu an toàn khi thi công. 

- Phân phối lượng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án, điều tiết các máy móc 

làm việc phù hợp tránh làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm không khí. 

Ngoài ra khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải cũng chứa các chất ô 

nhiễm như bụi, SO2, NO2, CO, CO2, VOC… Để giảm thiểu sự phát thải chất ô nhiễm từ 

nguồn thải này chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị thi công có năng lực và thiết bị hiện đại 

nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lượng khí thải phát sinh.  

* Giảm thiểu khí thải từ công đoạn hàn. 

Đối với công nhân trực tiếp hàn, để giảm bớt tác động do khí thải từ công đoạn 

hàn, Công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân bao gồm: 

quần áo bảo hộ, kính, khẩu trang, mũ, găng tay...Tránh thực hiện hàn ở đầu hướng gió. 

2.1.4. Về tiếng ồn, độ rung. 

Để giảm thiểu tác động từ tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công xây dựng, 

Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, hạn chế thi công cùng một lúc các công đoạn 

có phát ra tiếng động lớn.  

- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa các thiết bị giảm thanh (như ống xả...) trên 

các phương tiện thi công; 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Điện tử King Conn Nghệ An tại Lô A3-

3b thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tiểu dự án khu công nghiệp 148 ha 

 thuộc dự án WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (giai đoạn 1) 

 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An                                              58                                               

- Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho các thiết bị nhằm làm giảm 

chấn động do thiết bị gây nên; 

- Kiểm tra thường xuyên và siết lại các ốc, vít bị lỏng, bảo dưỡng định kỳ các 

thiết bị, phương tiện thi công, nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn; 

- Không sử dụng các phương tiện chở quá trọng tải nhằm hạn chế tiếng ồn, độ 

rung ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân cận; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân, đặc biệt là những 

công nhân tiếp xúc trực tiếp với các máy móc, phương tiện phát sinh độ ồn lớn như: 

Máy trộn bê tông nhỏ, xe ủi... 

2.1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác. 

a. Giảm thiểu các tác động do sự cố tai nạn lao động. 

- Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tại công trường: Kế hoạch này 

cần cụ thể hóa các tình huống tai nạn lao động có thể gây ô nhiễm (như tràn dầu từ máy 

móc, rơi vãi hóa chất, sập đổ cấu trúc gây bụi lớn, phát tán amiăng...), quy trình ứng phó 

chi tiết, phân công trách nhiệm rõ ràng. 

- Kiểm soát chất thải: 

Phân loại tại nguồn: Hướng dẫn và thực hiện phân loại rác thải xây dựng, chất 

thải nguy hại (vỏ thùng sơn, giẻ lau dính dầu, pin, ắc quy...) ngay tại công trường. 

Lưu trữ tạm thời an toàn: Chất thải phải được chứa trong các thùng, bãi riêng 

biệt, có che chắn, chống thấm, không gây ô nhiễm thứ cấp. 

Hợp đồng với đơn vị xử lý có chức năng: Ký hợp đồng với các đơn vị có đủ năng 

lực và giấy phép để vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn xây dựng đúng 

quy định. 

- Quản lý thiết bị và máy móc: 

Bảo dưỡng định kỳ: Đảm bảo máy móc, thiết bị (máy xúc, cần cẩu, xe tải...) được 

bảo dưỡng thường xuyên để tránh rò rỉ dầu, nhiên liệu hoặc các sự cố kỹ thuật gây ô 

nhiễm. 

Kiểm tra trước khi vận hành: Đảm bảo các hệ thống thủy lực, nhiên liệu không 

bị rò rỉ trước khi máy móc hoạt động. 

- Tổ chức huấn luyện định kỳ cho toàn bộ công nhân và cán bộ quản lý về an toàn 

lao động, các quy định về bảo vệ môi trường, quy trình ứng phó sự cố và cách sử dụng 

thiết bị ứng phó. 

- Trang bị dụng cụ ứng phó: Luôn sẵn có các vật tư, thiết bị ứng phó sự cố như 

vật liệu thấm dầu, cát, bao tải, phương tiện chữa cháy, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, biển 

báo nguy hiểm. 
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 b. Giảm thiểu tác động do sự cố cháy nổ 

- Quản lý vật liệu dễ cháy nổ: 

Lưu trữ an toàn: Các vật liệu dễ cháy (xăng, dầu, sơn, dung môi, vật liệu cách 

nhiệt, gỗ...) phải được lưu trữ trong kho riêng biệt, thông thoáng, có mái che, cách xa 

nguồn nhiệt và các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Kho phải có biển báo nguy hiểm 

và thiết bị PCCC phù hợp. 

Số lượng hợp lý: Chỉ đưa lượng vật liệu dễ cháy cần thiết vào khu vực thi công 

mỗi ngày để giảm thiểu rủi ro. 

Vận chuyển: Vận chuyển các vật liệu này phải tuân thủ quy định an toàn, tránh 

va đập, rò rỉ. 

-  Kiểm soát nguồn nhiệt và nguồn gây cháy: 

Hệ thống điện tạm thời: Lắp đặt hệ thống điện an toàn, có cầu dao tự động, dây 

dẫn đạt chuẩn, được bảo vệ khỏi va chạm cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì. 

Thi công hàn, cắt kim loại: Chỉ thực hiện khi có giấy phép công việc, có người 

giám sát PCCC, trang bị bình chữa cháy tại chỗ, và che chắn khu vực xung quanh bằng 

vật liệu không cháy để ngăn tia lửa bắn ra. 

Nguồn nhiệt khác: Kiểm soát việc sử dụng các thiết bị sinh nhiệt (bếp nấu, máy 

sưởi), cấm hút thuốc lá tại các khu vực nguy hiểm. 

-  Trang bị hệ thống và thiết bị PCCC: 

Bố trí đầy đủ bình chữa cháy (bột, khí CO2), vòi rồng, cát, xẻng tại các vị trí dễ 

tiếp cận và phù hợp với loại hình nguy cơ cháy. 

Đảm bảo nguồn nước chữa cháy đủ áp lực và dung tích (bể nước, họng tiếp nước). 

Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy bán tự động/tự động ở các khu 

vực có nguy cơ cao (nếu cần). 

- Huấn luyện định kỳ cho toàn bộ cán bộ, công nhân về kiến thức PCCC, kỹ năng 

thoát nạn, sử dụng thiết bị PCCC và sơ cứu ban đầu. 

- Giám sát chặt chẽ: Bố trí cán bộ an toàn PCCC thường xuyên kiểm tra, giám 

sát việc tuân thủ các quy định PCCC trên công trường. 

c. Giảm thiểu tác động do tai nạn giao thông 

- Lập sơ đồ tổ chức giao thông: 

Thiết kế các lối ra/vào công trường rõ ràng, đủ rộng, có biển báo và đèn tín hiệu 

(nếu cần). 

Phân luồng giao thông nội bộ công trường và các tuyến đường vận chuyển, tránh 

xung đột giữa các phương tiện và người đi bộ. 
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Xác định vị trí đỗ xe, tập kết vật liệu, máy móc an toàn, không cản trở tầm nhìn 

hay luồng giao thông. 

-  Thời gian vận chuyển: Lập kế hoạch thời gian vận chuyển vật liệu, thiết bị nặng 

hoặc cồng kềnh vào những giờ thấp điểm giao thông để giảm thiểu ùn tắc và nguy cơ tai 

nạn. 

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự 

án đi vào vận hành 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt: 

Hệ thống thoát nước thải là hệ thống thoát nước riêng độc lập hoàn toàn với hệ 

thống thoát nước mưa.  

 

 

 

 

 

Hình 16. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh được thu gom bằng đường ống 

D200 với tổng chiều dài 160m về Trạm xử lý nước thải của Dự án. 

- Nước thải từ nhà ăn được thu gom bằng đường ống D200 với tổng chiều dài 

20m về bể tách dầu mỡ thể tích 5m3 trước khi về Trạm xử lý nước thải của Dự án. 

Trạm xử lý nước thải của dự án công suất 30m3/ngày đêm. Nước thải sau khi xử 

lý đạt tiêu chuẩn đầu vào của KCN WHA được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 

của KCN và dẫn về Trạm xử lý nước thải KCN WHA. 

a.1. Công trình xử lý nước thải sơ bộ 

Bể tự hoại: 04 bể, tổng dung tích 29 m3.  

Trong đó: 

 01 bể ngầm dưới Nhà bảo vệ với tổng thể tích 3m3. 

 01 bể ngầm phía Bắc nhà xưởng tầng 1 với thể tích 10m3. 

 01 bể ngầm phía Nam Nhà xưởng 1 với thể tích 10m3. 

 01 bể ngầm phía Đông Nhà xưởng 1 với thể tích 6m3. 

Nước thải 

sinh hoạt 

Bể tự hoại Trạm XLNT công suất 30 

m3/ng.đ 

HT XLNT 

của KCN 

WHA 

 

Nước thải 

nhà ăn 

Bể tách dầu 
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Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh đảm bảo được xử lý sơ bộ trước khi được dẫn 

vào Trạm XLNT để tiếp tục xử lý. 

- Nguyên lý hoạt động bể tự hoại: 

 

Hình 17. Sơ đồ mặt bằng và mặt cắt của bể tự hoại FRP 

Bể tự hoại là công trình xử lý nước nhờ hai quá trình là lắng cặn và phân hủy bằng 

vi sinh vật. Do tốc độ nước qua bể rất chậm (thời gian lưu lại của dòng chảy trong bể là 

2 ngày) nên quá trình lắng cặn trong bể có thể xem như quá trình lắng tĩnh, dưới tác 

dụng trọng lực bản thân của các hạt cặn (bùn, phân) lắng dần xuống đáy bể, tại đây các 

chất hữu cơ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí. Cặn lắng được phân 

huỷ làm giảm mùi hôi, thu hẹp thể tích bể chứa đồng thời giảm được các tác nhân gây ô 

nhiễm môi trường. Tốc độ phân huỷ chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt 

độ, độ pH của nước thải và lượng vi sinh vật có mặt trong lớp cặn. 

Hiệu quả xử lý của bể phốt đạt khoảng 60 – 70% SS, 30-40% BOD5, COD. Ngoài 

ra, định kỳ (3 tháng/lần) Công ty sẽ bổ sung chế phẩm vi sinh; định kỳ 4 lần/năm thuê 

đơn vị có chức năng đến hút cặn bùn của bể tự hoại.  

a.2. Trạm xử lý nước thải tập trung 

Chủ đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 30m³/ngày.đêm 

phía Đông Nam dự án (Hạng mục số 5 trong mặt bằng quy hoạch) để xử lý toàn bộ nước 

thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án và các nhà đầu tư thứ cấp.  

Phương án thiết kế Trạm xử lý là bể xây chìm, bể kín, thành, đáy bể đều bằng bê 

tông cốt thép, hầu như không phát sinh mùi ra môi trường khi hoạt động. 

Quy trình xử lý được đề xuất như sau (Hình 9): 
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Hình 18. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung của dự án 

Thuyết minh quy trình: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công ty và của các đơn 

vị thuê văn phòng, nhà xưởng sau khi xử lý sơ bộ xong sẽ được đưa về bể thu gom nước 

thải.  

* Bể tách dầu mỡ : Nước thải từ nhà ăn được dẫn qua bể tách dầu mỡ; dẫn vào bể 

gom. Bể tách dầu mỡ được chia làm 3 ngăn, có 1 song chắn rác tinh nhằm loại bỏ các 

loại rác thải có kích thước nhỏ hơn. Khi nước thải đi qua bể này, phần dầu mỡ nổi trên 

bề mặt sẽ bị giữ lại và được vớt thường xuyên và đem đi xử lý, phần nước sẽ chảy tràn 

qua bể điều hòa. 

* Bể điều hòa: Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng, nồng độ của nước thải 

trước khi đi vào các bước xử lý tiếp theo.   

* Bể thiếu khí 

Nước thải sinh hoạt của 

Công ty (sau khi được xử 

lý sơ bộ) 

Bể điều hoà  

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí  

Bể lắng  

Nước thải sau xử lý đạt Tiêu chuẩn của 

KCN WHA  

Bể khử trùng  

Cấp khí 

Viên clorine 

Bể chứa bùn 

 

Nước 

tuần 

hoàn 

Thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý 

Mật gỉ đường 

Nước thải sinh hoạt của các đơn 

vị thuê văn phòng, nhà xưởng 

(sau khi được xử lý sơ bộ) 

Bể thu gom  

Nước nhà bếp 

Bể tách dầu mỡ 
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- Nước thải sau bể điều hòa chảy sang bể thiếu khí. Tại bể này, diễn ra quá trình 

khử nito hữu cơ, cacbon hữu cơ nhờ quá trình khử nitrat (phản nitrat hóa) trong điều 

kiện thiếu khí (điều kiện không có DO hoặc dưới nồng độ DO giới hạn ≤ 2 mg O2/l) . 

Quá trình khử nitrat diễn ra qua các giai đoạn:  

NO3
- → NO2

- → NO → N2O → N2 

Tại bể thiếu khí có bổ sung chất dinh dưỡng để cân bằng tỉ lệ BOD:N:P giúp vi 

sinh vật phát triển tối ưu nhất. Vi sinh vật với nước thải cũng sẽ được đảo trộn đều để 

tăng mật độ tiếp xúc giữa vi sinh và nước thải.  

* Bể hiếu khí 

- Sau đó, nước thải từ bể thiếu khí chảy về bể xử lý sinh học hiếu khí. Tại bể hiếu 

khí, Oxy (không khí) được cấp vào bể bằng các máy thổi khí (airblower) và hệ thống 

phân phối khí có hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 µm. Lượng khí cung 

cấp vào bể với mục đích:   

+ Cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành 

nước và carbonic, nitơ hữu cơ và amoni thành nitrat;  

+ Xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt 

với các cơ chất cần xử lý;  

+ Giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí này sinh ra 

trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm;  

+ Tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật.   

+ Trong quá trình xử lý hiếu khí, các vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ, các chất 

dinh dưỡng và các nguyên tố khoáng vi lượng kim loại để xây dựng tế bào mới tăng sinh 

khối và sinh sản, quá trình vi sinh oxy hóa phân hủy các chất hữu cơ hòa tan hoặc ở 

dạng keo phân tán nhỏ thành CO2, nước hoặc tạo ra các chất khí khác. Quá trình phân 

hủy chất hữu cơ của vi sinh hiếu khí có thể mô tả bằng phương trình sau:  

(CHO)nNS + O2 → CO2 + H2O + NH4
+ + H2S + tế bào vi sinh vật + ... 

+ Trong điều kiện hiếu khí NH4
+ và H2S cũng bị phân hủy nhờ quá trình nitrat hóa 

và sunfat hóa bởi vi sinh vật tự dưỡng:   

NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + H2O 

H2S+ + 2O2 → SO4
2- + 2H+ 

* Bể lắng 

Sau khi đi qua bể sinh học hiếu khí, nước thải sẽ mang một lượng bùn hoạt tính 

nhất định phát sinh trong quá trình phát triển của vi sinh vật, do đó nước thải từ bể sinh 
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học hiếu khí chảy qua bể sang bể lắng sinh học thông qua ống lắng trung tâm, phân bố 

đều từ tâm ra thành bể.   

+ Tại bể lắng sinh học có bổ sung với PAC, PAC trong nước thủy phân tạo thành 

các hạt keo Al(OH)3 có điện tích dương sẽ liên kết với các trung tâm điện tích âm của 

các hạt hữu cơ có trong nước từ bể xử lý sinh học. Dưới tác dụng của trọng lực, các bông 

keo sẽ lắng xuống đáy bể.   

+ Lượng bùn hoạt tính sẽ được bơm tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí để cho bể 

với nồng độ cần thiết cho cơ chế xử lý. Bùn hoạt tính chứa lượng lớn vi sinh vật, giúp 

bổ sung vi sinh cho quá trình xử lý hiếu khí và giúp hệ thống không phải bổ sung vi sinh 

thường xuyên.   

+ Toàn bộ bùn thải chứa trong phần chứa bùn được bơm về bể chứa bùn của Trạm 

xử lý nước thải.  

* Bể khử trùng - lọc 

- Nước thải sau khi đi qua bể lắng sinh học, được chảy tràn qua bể khử trùng - lọc 

để loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn còn sót lại.    

+ Tại bể khử trùng, sử dụng các tác nhân oxy hóa mạnh là clo viên nén để loại bỏ 

hoàn toàn các mầm bệnh còn tồn tại trong nước.  

+ Sau đó, nước thải chảy về bể lọc. Bố trí vật liệu lọc theo thứ tự từ trên xuống 

dưới: Lớp đá 1×2 dày 10 cm, lớp đá 3×4 dày 20 cm, lớp than hoạt tính dày 10 cm để 

đảm bảo loại bỏ hoàn toàn các cặn lơ lửng còn sót lại.  

- Nước thải sau khi đi qua bể khử trùng - lọc đã sạch triệt để các hợp chất hữu cơ, 

cặn lơ lửng và các chủng loại vi sinh vật gây bệnh sẽ chảy về bể quan trắc của hệ thống 

và đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp WHA (vị trí đấu nối 

phía Nam dự án). 

Tọa độ điểm đấu nối (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 

30): X (m) = 2081531.0876; Y (m) = 593578.3165.  
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Hình 19. Điểm đấu nối nước mưa của dự án 
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- Lượng bùn thải từ các bể xử lý sẽ được bơm về bể chứa bùn. Bùn trong bể chứa 

bùn sẽ được hút định kỳ và chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý.  

Bảng 26. Kích thước các bể trong Trạm XLNT công suất 30m3/ngày đêm 

TT Bể 
Kích thước Thể tích 

(m3) 

Thời gian 

lưu (giờ) Dài (m) Rộng (m) Cao (m) 

1 Bể gom 2,7 1,2 2 6,48 2 

2 Bể điều hòa 2 1,8 2 7,2 2 

3 Bể thiếu khí 2 1,7 2 6,8 2 

4 Bể hiếu khí 2,2 2 2 8,8 2 

5 Bể lắng 2 1,61 2 6,4 2 

6 Bể khử trùng 1,4 0.945 2 2,66 2 

7 Bể chứa bùn 1,4 0.945 2 2,66 2 

b. Thu gom thoát nước mưa: 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.  

- Mạng lưới thoát nước mưa được tính toán thiết kế đảm bảo thu gom và vận 

chuyển nước mưa ra khỏi lưu vực một cách nhanh nhất, tránh úng ngập khu công nghiệp, 

phù hợp với tình hình hiện trạng khu vực.  

- Nước mưa được thu gom và dẫn đến các điểm xả theo con đường ngắn nhất 

bằng tự chảy, tận dụng triệt để độ dốc địa hình tự nhiên để giảm độ sâu chôn cống.  

- Đảm bảo thoát nước tốt cho khu vực Dự án.  

- Nước mưa trên mái thu qua phễu thu, theo ống đứng (kích thước D90-110) 

xuống vào hố ga thu nước đường (kích thước D400-D800, kết cấu bê tông cốt thép) 

xung quanh nhà cùng với nước mưa sân đường đấu nối với hệ thống thoát nước mưa 

của khu công nghiệp WHA. 

Tọa độ điểm đấu nối (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 

30): X (m) = 2081640.0842; Y (m) = 593340.6088.  
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Hình 20. Điểm đấu nối nước mưa của dự án 
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2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.2.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong hoạt động sản xuất 

Công ty sẽ đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn nhúng 

thiếc, công đoạn hàn, công đoạn bôi keo và công đoạn làm sạch bằng phương pháp hấp 

phụ (sử dụng than hoạt tính).  

- Quy trình công nghệ của hệ thống như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 21. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

- Khí thải tại các vị trí phát sinh (công đoạn nhúng thiếc, công đoạn hàn, công 

đoạn bôi keo và công đoạn làm sạch) sẽ được thu gom bằng các ống hút Ø170mm xuống 

từng vị trí phát sinh, qua các đường ống dẫn bằng tôn mạ kẽm Ø200, Ø300, Ø500mm 

có chiều dài 123m đến thiết bị xử lý bằng than hoạt tính nhờ quạt hút ly tâm. Nồng độ 

khí thải được kiểm soát theo QCVN 19:2024/BTNMT (cột C). 

- Cấu tạo và vận hành hệ thống:  

+ Ống dẫn, quạt hút và đường ống: Có chức năng thu gom và hút khí thải chưa 

xử lý về Buồng than hoạt tính.  

+ Thiết bị lọc: Khí thải theo đường ống đi vào Buồng than có chứa than hoạt tính. 

Tại đây, chất ô nhiễm sẽ được giữ lại trên bề mặt của than hoạt tính. Khi lượng các chất 

Khí thải 

Chụp hút/ Ống hút 

Hệ thống ống thu gom 

Buồng hấp phụ bằng 

 than hoạt tính 

Ống thoát khí 

Than hoạt tính 
Than hoạt 

tính thải bỏ 

Quạt hút 
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ô nhiễm có trong khí thải bám thành một lớp dày trên mặt thì lớp này ảnh hưởng đến 

quá trình xử lý. Khi đó, phải ngưng không cho khí thải đi qua và tiến hành thay thế than 

hoạt tính. Than hoạt tính định kỳ 2-3 tháng/lần cần được thay thế, sau khi thay thế, than 

hoạt tính sẽ được thu gom, xử lý cùng CTNH. 

+ Vật liệu sử dụng: Than hoạt tính. Thời gian thay thế lớp than hoạt tính 3 

tháng/lần, mỗi lần thay khoảng 6 kg. Than hoạt tính thải bỏ dự kiến phát sinh khoảng 

24 kg/năm, được thu gom sau đó thuê đơn vị có đủ chức năng vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định của pháp luật. 

+ Tính toán lưu lượng khí thải phát sinh 

 Lưu lượng quạt hút được tính theo công thức: Q=SxV (m3/h) 

 Trong đó: S: là diện tích chụp hút 

                   V: là vận tốc gió tại miệng hút, V= 0,1 – 10 m/s (Tài liệu tham khảo 

Wang, Lawrence K., Norman C. Pereira, and Yung-Tse Hung, eds. Advanced air and 

noise pollution control. Totowa, NJ, USA: Humana Press, 2005).  

 Tại công đoạn nhúng thiếc, công đoạn hàn, công đoạn bôi keo và công đoạn làm 

sạch, hệ thống thu khí gồm 16 ống hút mỗi ống hút có đường kính 0,08m, chọn V=8 

(m/s); 

 Lưu lượng tại 1 ống hút là 8 m/s x (0,082xπ)/4 x 3600 = 144,6 m3/h 

 Tổng lưu lượng hút khí qua 16 ống hút là Q=16x144,6= 2.317 m3/h; 

Theo tính toán, tổng lưu lượng khí thải phát sinh từ công đoạn nhúng thiếc, công 

đoạn hàn, công đoạn bôi keo và công đoạn làm sạch của cơ sở là Q = 2.317 m³/h. Nên 

Nhà máy sử dụng quạt hút lưu lượng hút 2.700 m3/h là phù hợp.  

- Khí sạch theo ống thoát khí ra ngoài môi trường. Trên ống thoát khí, bố trí lỗ 

thăm lấy mẫu tại ống thoát khí để thoát khí theo đúng tiêu chuẩn quy định. Khí thải sau 

xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột C – Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp trước khi thải ra môi trường. 

Tọa độ ống thoát khí (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 

30): X(m) = 2.081.356; Y(m) = 593.692. 

Bảng 27. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải 

STT Tên thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Ống hút 16 chiếc 

- Khu vực nhúng thiếc: 02 ống hút 

- Khu vực hàn: 10 ống hút 

- Khu vực bôi keo: 02 ống hút 

- Khu vực làm sạch: 02 ống hút 
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- Kích thước Ø80; 

- Vật liệu: Nhựa 

2 Quạt hút 1 chiếc Công suất: 1,5kW; lưu lượng hút 2.700 m3/h; 

3 Tháp hấp phụ 1 tháp 

- Kích thước: LxWxH= 1.000mm x 850mm x 

800mm. 

- Vật liệu: Nhựa PP 

4 Ống thoát khí 1 ống 

- Đường kính D80mm;  

- Chiều cao 1,7m; 

- Vật liệu: Nhựa PP 

2.2.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông nội bộ 

- Quy định tải trọng xe vận chuyển theo chất lượng đường giao thông trong khu vực.  

- Quy định các loại xe vận chuyển đảm bảo đạt tiêu chuẩn thải mới được phép 

hoạt động.  

- Phương tiện vận chuyển cần được thường xuyên bảo dưỡng định kỳ tại các gara.  

- Nếu xe mang theo lượng bụi bẩn lớn, cần phải được rửa, vệ sinh bánh xe tại các 

gara rửa xe trước khi đi vào công ty cũng như trước khi đi vào khu công nghiệp.  

- Các phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển tuân thủ quy định 

khi ra vào công ty, không bấm còi bừa bãi, đảm bảo không gây mất trật tự, không gây 

tiếng ồn lớn trong khuôn viên công ty ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. 

- Các phương tiện giao thông vận tải khi lưu thông phải đạt tiêu chuẩn về khí 

thải, tiếng ồn đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư số 

10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành quy 

chế bảo vệ môi trường trong ngành Giao thông vận tải và Điều 50, chương IV của Luật 

Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008, QCVN 26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ ồn. 

2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn: 

  a. Rác thải sinh hoạt: 

* Đối với hoạt động sản xuất của Công ty 

 Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm rác thực phẩm từ khu vực văn phòng và chất thải 

rắn sinh hoạt của cán bộ, công nhân Nhà máy được phân loại theo quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường 2020 như sau:  

 + Đối với chất thải thực phẩm (thức ăn thừa, … ) phát sinh từ khu vực văn phòng 

sẽ được công nhân vệ sinh của Công ty thu gom vào 06 thùng composite riêng biệt có khả 
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năng lưu chứa 120l, có lót túi, có nắp đậy và có màu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên 

và môi trường, dán nhãn và được bố trí tại nhà ăn tầng 3 Nhà máy). Hàng ngày chất thải 

rắn này được chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 

 + Đối với chất thải sinh hoạt có khả năng tái chế như vỏ lon, bao bì, giấy loại … 

được thu gom, lưu vào 06 thùng composite riêng biệt có khả năng lưu chứa 120l, có lót 

túi và có màu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dán nhãn và được bố trí 

tại khu vực văn phòng. Hàng ngày, chất thải rắn tái chế đựng trong túi được nhân viên vệ 

sinh chuyển về kho lưu giữ (có diện tích 11m2 phía Bắc tầng 1 Nhà máy). Định kỳ hàng 

ngày chuyển giao cho đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý. 

 + Chất thải rắn sinh hoạt còn lại được thu gom, lưu chứa vào 06 thùng composite 

riêng biệt có dung tích 120l, có lót túi màu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, dán nhãn và được bố trí tại hành lang các khu nhà máy. Hàng ngày, chất thải rắn 

sinh hoạt không tái chế được nhân viên vệ sinh chuyển về kho lưu giữ (có diện tích 11m2 

phía Bắc tầng 1 Nhà máy) chuyển giao cho đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý; 

* Đối với hoạt động sản xuất của dự án thứ cấp thuê nhà máy: 

Các chủ dự án thứ cấp chịu trách nhiệm phân loại và trang bị các thùng lưu chứa 

chất thải rắn sinh hoạt với số lượng và dung tích phù hợp để thu gom, lưu giữ chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh theo quy định, bố trí kho lưu giữ tại nhà xưởng và hợp đồng với 

các đơn vị chức năng để xử lý.   

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

* Đối với hoạt động sản xuất của Công ty 

+ Đối với chất thải rắn công nghiệp có khả năng tái chế Công ty thu gom về kho 

lưu giữ (có diện tích 11m2 tầng 1 phía Bắc Nhà máy). Định kỳ hàng ngày chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý.  

+ Đối với chất thải rắn công nghiệp không có khả năng tái chế được thu gom về 

kho lưu giữ (có diện tích 11m2 tầng 1 phía Bắc Nhà máy), Công ty sẽ ký hợp đồng với 

các đơn vị có chức năng để thu gom và chuyển giao. 

- Tần suất thu gom, chuyển giao: khoảng 01 tháng/lần và căn cứ vào lượng chất 

thải phát sinh, chủ dự án cam kết sẽ phối hợp với đơn vị chuyển giao tăng tần suất vận 

chuyển, đảm bảo không lưu chứa quá nhiều chất thải trong kho gây mất mỹ quan và ô 

nhiễm. 

* Đối với hoạt động sản xuất của dự án thứ cấp thuê nhà máy: 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường nhà máy tự phân loại và lưu giữ theo 

đúng quy định. Các loại chất thải rắn công nghiệp có khả năng tái chế, tái sử dụng có 

thể được bán cho các nhà máy tái chế hay tái sử dụng lại tại các nhà máy. Phần chất thải 

rắn công nghiệp còn lại được các Chủ đầu tư thứ cấp định kỳ hợp đồng với các đơn vị 
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chức năng để xử lý. 

c. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

* Đối với hoạt động sản xuất của Công ty 

- Toàn bộ CTNH phát sinh từ hoạt động của Dự án sẽ được thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo hướng dẫn tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị 08 thùng composite chứa chất thải nguy hại dung 

tích 240l được dán nhãn và có biển báo chất thải nguy hại theo từng loại chất thải riêng 

biệt.  

- Thiết kế cấu tạo của kho lưu chứa trong nhà có diện tích 10,4m2 ở phía Bắc tầng 

1 Nhà máy: Khu lưu chứa được xây dựng bằng gạch kiên cố, nền láng xi măng, có gờ 

chống tràn, biển báo trong và ngoài khu lưu chứa và trang bị ứng phó tình huống khẩn 

cấp. Đồng thời, đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại Khoản 6 Điều 35 Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

- Công ty thực hiện công tác quản lý CTNH theo đúng quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

cụ thể: 

+ Ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

nguy hại. Đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH phải được Bộ Tài nguyên và môi 

trường cấp phép hành nghề theo quy định; 

+ Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình phát sinh, quản lý và xử lý CTNH lên Ban 

quản lý Khu kinh tế Đông Nam. 

* Đối với hoạt động sản xuất của dự án thứ cấp thuê nhà máy: 

Các thùng chứa chất thải nguy hại do các nhà đầu tư thứ cấp tự trang bị theo nhu 

cầu phát sinh riêng. Lượng chất thải nguy hại này sẽ được các nhà đầu tư thứ cấp quản 

lý, tự thuê đơn vị thu gom xử lý theo đúng quy định. Chủ đầu tư giám sát quá trình quản 

lý thu gom của các nhà đầu tư thứ cấp. 

2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, đảm bảo quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường 

Tiếng ồn, độ rung từ các thiết bị máy móc hoạt động là một trong những nguồn 

ô nhiễm đặc trưng và chủ yếu của cơ sở khi đi vào hoạt động. Do vậy chủ cơ sở sẽ 

nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Lựa chọn các loại máy móc, thiết bị hiện đại, có tiếng ồn, độ rung thấp; 

- Lắp đặt các thiết bị chống ồn, rung ngay khi lắp đặt máy móc, thiết bị; 
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- Ngăn cách nguồn phát sinh tiếng ồn: Khu vực nhà xưởng và khu vực văn phòng 

được bố trí riêng biệt.  

- Bộ phận bảo dưỡng lập kế hoạch định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống 

máy móc trong nhà máy nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung phát sinh các nguồn gây ô 

nhiễm và ảnh hưởng xấu đến môi trường làm việc. 

- Chủ cơ sở trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như nút bịt tai, miếng 

che tai... cho người lao động trực tiếp phải chịu tiếng ồn; 

- Bố trí hợp lý thời gian làm việc ở các phân xưởng có phát sinh tiếng ồn, độ rung 

lớn. Hạn chế người lao động tiếp xúc với tiếng ồn, độ rung trong thời gian dài; 

- Định kỳ kiểm tra sức khỏe người lao động, đặc biệt là yếu tố thính lực. 

- Tuyên truyền giáo dục về mức độ nguy hại của tiếng ồn, độ rung đối với sức 

khỏe, tổ chức các khóa huấn luyện về vấn đề an toàn và sức khỏe cho công nhân. 

- Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện giao thông, vận tải: 

+ Không sử dụng các phương tiện đã quá cũ gây ra tiếng ồn và độ rung cao. 

+ Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận tải. 

+ Các phương tiện giao thông vận tải phải được tiến hành đăng kiểm theo đúng 

quy định của pháp luật. 

+ Yêu cầu các phương tiện vận chuyển hạn chế nổ máy trong thời gian dừng chờ 

bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm. 

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

a. Sự cố hệ thống xử lý khí thải  

Để phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải, Công ty thực hiện các 

biện pháp dưới đây:  

*. Phương án phòng ngừa sự cố  

- Việc phòng ngừa và ứng cứu sự cố đã được quan tâm ngay từ quá trình thiết kế 

hệ thống xử lý khí thải đảm bảo các thiết bị có tuổi thọ tốt và đáp ứng yêu cầu xử lý;  

- Kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên;  

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống, thay thế các thiết bị đã hết hạn sử 

dụng để hệ thống luôn được vận hành đảm bảo hiệu suất.  

*. Phương án ứng phó sự cố 

- Công ty sẽ tạm ngưng sản xuất nếu hệ thống xử lý bụi, khí thải ngưng hoạt động 

hoặc hoạt động không hiệu quả.  
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- Công ty sẽ nhanh chóng kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống xử lý bụi, khí thải 

trước khi đưa hệ thống xử lý khí thải vận hành trở lại.  

b. Sự cố tại trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

Trạm xử lý nước thải được xây dựng để xử lý triệt để nước thải sinh hoạt phát sinh 

trong quá trình hoạt động của toàn bộ dự án. Trong quá trình thiết kế, xây dựng không 

đảm bảo hoặc vận hành, không đúng quy trình thiết kế sẽ gây ra các sự cố hư hỏng, hoặc 

nước thải đầu ra không đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Chủ đầu tư hết sức chú ý, tuân thủ nghiêm 

ngặt các quy định Nhà nước để không xảy ra các sự cố đáng tiếc. 

Để phòng tránh sự cố hư hỏng trạm XLNT, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

- Duy trì công tác ghi chép nhật ký vận hành trạm xử lý nước thải. Bố trí cán bộ 

phụ trách về môi trường, được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành, ứng phó sự cố 

hỏng hóc thiết bị máy móc trong Trạm xử lý nước thải. 

- Định kỳ hàng năm phối hợp với nhà cung cấp thiết bị duy tu, bảo dưỡng thiết 

bị, máy móc trạm xử lý nước thải. 

- Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nước, cống thoát nước 

tránh tình trạng tắc cống thu gom. Không xây dựng các công trình trên đường ống dẫn 

nước, thường xuyên kiểm tra và bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 

dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ bền, độ kín của tất cả các tuyến ống. 

Quy trình nhận diện và phương pháp xử lý đối với một số sự cố về máy móc, thiết 

bị trong quá trình vận hành trạm xử lý nước thải:  

Bảng 28. Một số biện pháp ứng phó sự cố máy móc thiết bị trong quá trình 

vận hành hệ thống XLNT 

TT 
Hạng mục 

công trình 
Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 Bể điều hòa 

- Bơm hoạt 

động nhưng 

không lên 

nước. 

- Bơm hoạt 

động nhưng 

lên ít nước, 

yếu,… 

- Hết nước 

trong bể mà 

bơm vẫn hoạt 

động 

- Mất điện hay báo lỗi 

chip. 

- Bơm bị nghẹt do vật 

lạ. 

- Bơm bị hỏng. 

- Sự cố ở phao điện 

cực. 

- Điện cực bị bám 

bẩn. 

- Ejector bị hỏng. 

- Kiểm tra hệ thống 

điện, bị nhảy chip nên 

kiểm tra bơm trước khi 

nhấn trở lại. 

- Vệ sinh bơm, sửa 

chữa bơm nếu bơm bị 

hỏng. 

- Kiểm tra và vệ sinh 

điện cực hoặc thay mới 

nếu không khắc phục 

được 
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TT 
Hạng mục 

công trình 
Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

- Sửa chữa nếu Ejector 

bị hỏng 

2 
Bể sinh học 

hiếu khí 

Máy thổi khí 

và hệ thống 

phân phối khí 

không hoạt 

động hoặc bị 

hỏng 

Máy thổi khí hoạt 

động quá tải hoặc bị 

sự cố về điện,… 

- Kiểm tra hệ thống 

điện, điều chỉnh van 

cấp khí cho bể (tăng 

hoặc giảm) 

- Sửa chữa máy thổi 

khí nếu bị hỏng. 

3 Bể lắng 

- Bơm hoạt 

động và không 

lên nước  

- Bơm hoạt 

động nhưng 

lên ít nước, 

yếu,… 

- Mất điện hay báo lỗi 

chip. 

- Bơm bị nghẹt do vật 

lạ 

- Bơm bị hỏng. 

- Kiểm tra hệ thống 

điện - Vệ sinh bơm, 

sửa chữa bơm nếu bơm 

bị hỏng. 

- Kiểm tra hệ thống 

van khóa (van ở bể 

chứa bùn và ở bể sinh 

học) 

4 

Hệ thống 

bơm định 

lượng hóa 

chất 

- Bơm định 

lượng bị nghẹt 

hoặc không 

hoạt động 

- Bơm bị nghẹt hoặc 

bị hỏng 

- Hết hóa chất trong 

bồn 

-Vệ sinh bơm định 

lượng 

-Pha bổ sung hóa chất 

5 

Kiểm tra 

nước thải 

sau xử lý 

- Nước đục, 

cặn lơ lửng 

nhiều 

- Nước thải 

sau xử lý có 

mùi khó chịu 

- Quá trình lắng 

không hiệu quả. 

- Chưa phân hủy hết 

chất hữu cơ có trong 

nước thải. 

-Kiểm tra và khắc 

phục các nguyên nhân 

tạo ra ở bể vi sinh. 

Trong trường hợp cụ thể, nếu đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhưng vẫn 

xảy ra sự cố vận hành hệ thống xử lý nước thải và không kịp thời sửa chữa hệ thống xử 

lý nước thải, Chủ đầu tư liên hệ tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh để khắc phục 

sự cố.  

Sau khi hệ thống xử lý nước thải được sửa chữa, đảm bảo vận hành tốt, Chủ đầu 

tư sẽ dẫn nước thải sinh hoạt từ dự án về trạm xử lý nước thải tập trung của dự án để 

đảm bảo tiêu chuẩn tiếp nhận đầu vào của KCN sau đó đấu nối, dẫn vào Trạm XLNT 

KCN WHA.  
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c. Sự cố cháy nổ  

- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường 

và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ 

như: bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa;  

- Áp dụng các hướng dẫn xử lý sự cố cháy nổ hóa chất, sự cố tai nạn lao động theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất;  

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển 

ra khỏi khu vực;  

- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó 

Công ty sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định 

nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Công ty sẽ tiến 

hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế 

hoạch cụ thể khắc phục. 

d. Sự cố tai nạn lao động  

- Từng máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn lập thành bảng gắn 

tại vị trí hoạt động và thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm 

tra để không xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng 

an toàn thiết bị sản xuất và xử lý môi trường.  

- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch 

để bảo đảm luôn ở tình trạng tốt.  

- Về an toàn kỹ thuật điện: Nhà máy sẽ chú trọng công tác thực hiện các biện pháp 

an toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xưởng. Tất cả các bộ phận đều có bảng 

nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng 

nội quy.  

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động.  

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những 

tác hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, 

mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng,... 

 - Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ.  

- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực 

tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần 

thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: địa chỉ liên hệ trong trường hợp 

khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,...  
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e. Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất  

*. Phương án phòng ngừa sự cố  

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ nguyên nhiên liệu, hóa chất trong Nhà 

máy, Công ty đang áp dụng các biện pháp giảm thiểu, cụ thể như sau:  

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống 

bừa bãi trong quá trình vận chuyển. Những thùng chứa chất lỏng dễ cháy phải được sắp 

xếp một cách có khoa học để đảm bảo chống va đập và ngăn chặn sự phát sinh lửa do 

chính chất lỏng tạo ra;  

- Thường xuyên kiểm tra các phương tiện khi vận chuyển, đảm bảo phương tiện 

không làm hỏng thùng chứa nguyên nhiên liệu, hóa chất. Phải kiểm tra trên xe có đinh 

hoặc vật sắc nhọn;  

- Nguyên nhiên liệu, hóa chất được lưu trữ thích hợp trong khu vực chứa, lập kế 

hoạch để việc lưu kho hóa chất tối thiểu;  

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất;  

- Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang bảo hộ lao động phù hợp như 

khẩu trang, kính, găng tay…  

- Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lượng hóa chất và bao bì 

an toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển;  

- Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng hóa chất được huấn luyện an toàn hóa 

chất theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;  

- Thông tin về hóa chất được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy.  

- Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp đặt 

nội dung sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy để thực hiện khi cần thiết.  

- Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy.  

- Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết.  

*. Phương án ứng phó sự cố  

- Nhanh chóng thu gom toàn bộ lượng hóa chất rò rỉ, rơi vãi để tái sử dụng sản 

xuất. Khu vực sản xuất được đảm bảo sạch sẽ để hóa chất rò rỉ, rơi vãi sau khi thu gom 

có thể tái sử dụng được.  

- Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu 

gom hóa chất.  

- Công nhân thu gom được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa 

chất trong quá trình ứng cứu.  
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- Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã được 

ban hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất.  

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư: 

Bảng 29. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT 
Chất thải  

phát sinh 
Biện pháp thực hiện 

2.1 Nước thải 
+ Bể tự hoại 3 ngăn. 

+ Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt. 

2.2 Nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa + hố ga lắng cặn, lưới chắn 

rác trước khi cho thoát ra hệ thống thoát nước chung của 

khu công nghiệp. 

2.3 Chất thải rắn 

+ Bố trí 18 thùng composite loại 120l để chứa rác thải sinh 

hoạt. 

+ Bố trí 08 thùng composite loại 240l để chứa rác thải 

+ Hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom xử lý 

theo đúng quy định. 

2.4 Khí thải 

+ Thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực Dự án. 

+ Bố trí hệ thống thông gió tại khu vực xưởng. 

+ Hệ thống thu gom và xử lý khí thải. 

- Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan 

trắc nước thải, khí thải. 

Bảng 30. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục Số lượng Đơn vị Tiến độ 

1 Hệ thống thu gom, thoát nước thải 01 Hệ thống 

Tháng 02/2026 

2 
Hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa 
01 Hệ thống 

3 Hệ thống xử lý nước thải  01 Hệ thống 

4 Hệ thống xử lý khí thải 01 Hệ thống 

5 Bể tự hoại 04 Bể 

6 Thùng chứa chất thải sinh hoạt 18 Thùng 

7 Thùng chứa chất thải nguy hại 08 Thùng 

8 
Kho chứa chất thải rắn (sinh hoạt, 

thông thường, nguy hại) 
03 Kho 

9 
Hợp đồng xử lý chất thải rắn (sinh 

hoạt, thông thường, nguy hại) 
03 HĐ 

10 Quạt thông gió 50 Cái 
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- Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. 

Bảng 31. Dự toán kinh phí các công trình bảo vệ môi trường 

TT Tên công trình Đơn vị 
Số 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Hệ thống xử lý nước thải Bộ 1 1.000.000.000 

2 Hệ thống xử lý khí thải Bộ 1 1.000.000.000 

3 Thùng chứa chất thải nguy hại  Thùng 08 6.000.000 

4 Thùng chứa chất thải sinh hoạt  Thùng  18 10.000.000 

Tổng cộng 2.016.000.000 

 - Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường  

Trong quá trình hoạt động, phân công bộ phận quản lý, vận hành các công trình 

bảo vệ môi trường. Trong đó, quy định cụ thể trách nhiệm từng người có năng lực và 

trình độ quản lý phù hợp với tính chất dự án. Tổ chuyên trách về môi trường bao gồm: 

+ Tổ trưởng: 01 người; 

+ Công nhân, nhân viên: 02 người. 

- Nhiệm vụ của tổ chuyên trách môi trường: 

- Tổ trưởng là người trực tiếp chỉ đạo các nhân viên của mình. Tổ trưởng là người 

chịu trách nhiệm trước Chủ dự án về vấn đề an toàn và môi trường tại Dự án. Dưới sự 

sắp xếp và chỉ đạo của tổ trưởng, các tổ phó và thành viên trong tổ sẽ thực hiện các công 

việc sau: 

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể về quản lý, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt 

động và tổ chức thực hiện; 

+ Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống thu gom thoát nước thải, nước 

mưa chảy tràn, kiểm soát hoạt động thu gom, lưu giữ và xử lý rác thải; 

+ Khi phát hiện các hoạt động của Dự án có tác động xấu đến môi trường hoặc xảy 

ra sự cố về môi trường thì phải báo ngay với Chủ dự án biết để kịp thời giải quyết và xử 

lý; 

+ Đào tạo, tập huấn cho nhân viên về môi trường; 

+ Liên hệ với các đơn vị chức năng để vận chuyển các loại chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn sản xuất và chất thải nguy hại đi xử lý.  

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án tuân thủ theo trình tự: 
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- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động của Dự án. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời 

gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 

Các đánh giá về tác động của Dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy 

mà trên cơ sở các đánh giá, Dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động 

xấu, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường một cách khả thi. 

4.2. Về độ tin cậy của các đánh giá 

Công cụ và các phương pháp được sử dụng để đánh giá tác động môi trường, đây 

là các phương pháp phổ biến nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa học và khách quan 

về các tác động có thể xảy ra trong từng giai đoạn, cho từng đối tượng. Độ chính xác và 

tin cậy của các phương pháp này là khá cao. 

 Việc đánh giá tác động được nêu ra trên cơ sở tham khảo nhiều nguồn tài liệu, 

sử dụng các phương pháp định lượng đã được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam kết hợp với 

việc đi khảo sát thực tế, điều tra,... Do đó, mức độ tin cậy của các đánh giá là đảm bảo. 

 Chúng tôi dựa vào một số tài liệu và định tính về các khả năng, xác suất lan 

truyền ô nhiễm để đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khi dự 

án đi vào hoạt động nên độ tin cậy chỉ ở mức độ tương đối. 

 Để có được các số liệu chính xác trong quá trình hoạt động của dự án, Chủ dự 

án sẽ thực hiện chương trình giám sát môi trường và trên cơ sở đó sẽ điều chỉnh, bổ sung 

các giải pháp thích hợp để kiểm soát ô nhiễm, hạn chế các tác động môi trường không 

mong muốn. 

 Đội ngũ tham gia lập báo cáo là các thành viên đã được đào tạo chuyên môn về 

lĩnh vực môi trường, xây dựng; đã có kinh nghiệm nhiều năm tư vấn môi trường. Do đó 

những dự báo, đánh giá đưa ra khá đầy đủ, mang tính thực tế và độ tin cậy cao. 

 Các phương pháp được sử dụng để đánh giá và mức độ tin cậy từng phương 

pháp được tóm tắt ở bảng sau: 

Bảng 32. Độ tin cậy các phương pháp đánh giá 

TT Phương pháp đánh giá 
Mức độ 

tin cậy 
Nguyên nhân 

1 Phương pháp thống kê. Cao 

Thu thập và xử lý các số liệu về vị 

trí địa lý, điều kiện khí tượng, thuỷ 

văn, kinh tế xã hội tại khu vực dự 

án. 

2 
Phương pháp nghiên cứu khảo 

sát hiện trường. 
Cao 

Có tính thực tiễn cao và đánh giá 

đúng bản chất tác động của dự án 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Điện tử King Conn Nghệ An tại Lô A3-

3b thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tiểu dự án khu công nghiệp 148 ha 

 thuộc dự án WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (giai đoạn 1) 

 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An                                              81                                               

TT Phương pháp đánh giá 
Mức độ 

tin cậy 
Nguyên nhân 

3 
Phương pháp lấy mẫu, phân 

tích, xử lý số liệu trong phòng. 
Cao 

Phương pháp, dụng cụ, nhân lực 

đáng tin cậy. 

4 
Phương pháp điều tra xã hội 

học. 
Cao 

Có tính chất thực tiễn và cụ thể với 

dự án. 

5 

Phương pháp đánh giá nhanh 

theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức 

Y tế Thế giới (WHO), 1993. 

Trung 

bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do WHO 

thiết lập nên chưa thật phù hợp với 

điều kiện Việt Nam. 

6 
Phương pháp so sánh, đối 

chứng. 
Cao 

So sánh với các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường Việt 

Nam hiện hành. 

7 Phương pháp kế thừa Cao 

Kế thừa các kết quả nghiên cứu, 

báo cáo của các dự án cùng loại đã 

được bổ sung và chỉnh sửa theo ý 

kiến của hội đồng thẩm định. 
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Chương V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định 

tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (Do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN WHA, không xả trực tiếp ra môi trường).  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ công đoạn nhúng thiếc (02 máy nhúng thiếc);  

+ Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn (10 máy hàn); 

+ Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ công đoạn bôi keo (02 máy nhỏ keo); 

+ Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ công đoạn làm sạch (02 khu vực làm sạch); 

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

Lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép của Nhà máy: 2.700 m3/giờ. 

2.3. Dòng khí thải 

 Toàn bộ khí thải phát sinh từ các nguồn được thu gom theo 01 dòng khí thải về 

Hệ thống xử lý khí thải, sau khi xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT (cột C) thoát ra 01 

ống thoát khí để dẫn thoát ra ngoài. 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm  

Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2024/BTNMT (cột C) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

Bảng 33. Giá trị các thông số ô nhiễm 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

Dự án 

không thuộc 

đối tượng 

Dự án 

không thuộc 

đối tượng 

2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 100 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) mg/Nm3 ≤ 350 

4 
Nitơ oxit (NOx, tính theo 

NO2) 
mg/Nm3 ≤ 500 

5 Cacbon monoxit (CO) mg/Nm3 ≤ 450 

6 
Đồng và hợp chất Cu 

(tính theo Cu) 
mg/Nm3 ≤ 6 
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7 
Chì và hợp chất, tính theo 

Pb 
mg/Nm3 ≤ 1 

8 Propylen oxyt (C3H6O) mg/Nm3 ≤ 50 

9 
Dimetylanilin 

(C6H5N(CH3)2) 
mg/Nm3 ≤ 25 

2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải: 

+ Vị trí xả khí thải:  

Bảng 34. Tọa độ điểm xả thải hệ thống thu gom khí thải  

TT Điểm xả 

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 104045’, múi chiếu 30) 

X(m) Y(m) 

1 Ống thoát khí (cao 1,7m) 2081608.7240 593428.5373 

+ Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức, gián đoạn (Chỉ khi vận hành). 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

3.1. Nguồn phát sinh:  

- Nguồn số 01: Khu vực máy tán đinh. 

- Nguồn số 02: Khu vực máy cắt. 

- Nguồn số 03: Khu vực máy nén khí. 

- Nguồn số 04: Khu vực máy thổi khí của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công 

suất 30m3/ngày đêm. 

- Nguồn số 05: Khu vực quạt hút của hệ thống xử lý khí thải. 

 3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

TT Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Tọa độ  

(theo toạ độ VN2000, kinh tuyến 

trục 105030’, múi chiếu 30) 

X Y 

1 Khu vực máy tán đinh 2081599.5057 593422.3643 

2 Khu vực máy cắt 2081583.1317 593424.0273 

3 Khu vực máy nén khí 2081598.4526 593433.1212 

4 
Khu vực máy thổi khí của hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt công suất 30m3/ngày đêm 
2081531.0876 593578.3165 

5 Khu vực quạt hút của hệ thống xử lý khí thải  2081608.7240 593428.5373 
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3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

- Giá trị giới hạn của tiếng ồn, độ rung được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 35. Giới hạn và giá trị tiếng ồn đề nghị cấp phép 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

ồn cho phép (dBA) Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ  
Từ 21 giờ đến 6 giờ  

1 70 55 

Dự án không thuộc 

đối tượng thực hiện 

quan trắc định kỳ  

Khu vực 

thông 

thường 

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

Bảng 36: Giới hạn đối với mức rung của Dự án 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 
  

1 70 60 

Dự án không 

thuộc đối tượng 

thực hiện quan 

trắc định kỳ 

Khu vực thông 

thường 

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: Từ ngày 01/02/2026 đến ngày 

01/3/2026. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải. 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 

4 Điều này (dự án quy định tại Cột 2 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải do chủ dự án 

đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 

ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Trên cơ sở 

đó, chủ đầu tư lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả 

xử lý của hệ thống xử lý khí thải như sau: 

Bảng 37. Kế hoạch dự kiến thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu khí thải 

Số 

đợt 

Thời gian 

dự kiến 

Số 

mẫu 
Vị trí Thông số 

Quy chuẩn 

so sánh 

Đối với nước thải 

Đợt 1 
Ngày 

20/02/2026 
01 

01 mẫu nước thải 

đầu vào tại bể thu 

gom và 01 mẫu 

nước thải đầu ra tại 

hố ga cuối cùng 

trước khi thải ra hố 

thu chung của KCN 

WHA 

Theo hợp đồng 

cung cấp dịch vụ 

với KCN WHA 

(Công ty CP 

WHAUP Nghệ An) 

Theo hợp 

đồng cung 

cấp dịch vụ 

với KCN 

WHA (Công 

ty CP 

WHAUP 

Nghệ An) 

Đợt 2 
Ngày 

21/02/2026 
01 

Đợt 3 

Ngày 

22/02/2026 
01 

Đối với khí thải 

Đợt 1 
Ngày 

20/02/2026 
01 

01 mẫu đơn khí thải 

tại 01 ống thoát khí. 

Lưu lượng, Bụi 

(PM), Lưu huỳnh 

đioxit (SO2), Nitơ 

oxit (NOx, tính theo 

NO2), Cacbon 

monoxit (CO), 

Đồng và hợp chất 

Cu (tính theo Cu), 

QCVN 

19:2024/BTN

MT (cột C)  

Đợt 2 
Ngày 

21/02/2026 
01 

01 mẫu đơn khí thải 

tại 01 ống thoát khí. 

Đợt 3 

Ngày 

22/02/2026 
01 

01 mẫu đơn khí thải 

tại 01 ống thoát khí. 
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Chì và hợp chất, 

tính theo Pb, 

Propylen oxyt 

(C3H6O), 

Dimetylanilin 

(C6H5N(CH3)2) 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

Theo quy định tại Điều 111 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và theo 

Quy định tại Điều 97 và Phụ lục số XXVIII, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động quan trắc nước thải, dự án không thuộc 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, phát sinh 

nước thải dưới 500m3/ngày (24 giờ) và lưu lượng khí thải phát sinh dưới 50.000 m3 /h thì 

không phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ. Như vậy, dự án không thuộc đối tượng 

phải thực hiện quan trắc định kỳ. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An cam kết: 

- Các thông tin, số liệu trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là hoàn 

toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của 

báo cáo. 

- Công ty cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động 

xấu đến môi trường như đã nêu trong báo cáo; quản lý và xử lý chất thải (nước thải, bụi, 

mùi, khí thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại…) đảm bảo các quy định 

pháp luật hiện hành và quy định của KCN WHA Nghệ An. 

- Công ty cam kết phối hợp với KCN WHA trong công tác BVMT, xử lý sự cố 

môi trường trong quá trình hoạt động. 

- Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng khí thải, tiếng 

ồn, độ rung theo nội dung được cấp Giấy phép môi trường. 

- Công ty cam kết chỉ tiếp nhận các dự án thuê nhà xưởng phát sinh nước thải 

trong khả năng xử lý của dự án. Trường hợp phát sinh nước thải sản xuất hoặc lưu lượng 

nước thải sinh hoạt lớn thì cấp lại giấy phép môi trường. 

 Công ty thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trường nhằm bảo đảm đạt các quy định, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường 

và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp 

luật Việt Nam, bao gồm: 

+ Định kỳ duy tu, bảo dưỡng nâng cấp các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng 

được yêu cầu trong công tác bảo vệ môi trường. Trong trường hợp các biện pháp, giải 

pháp bảo vệ môi trường theo đề xuất không đáp ứng được yêu cầu trong công tác bảo 

vệ môi trường. Chủ đầu tư có trách nhiệm áp dụng các giải pháp, biện pháp bổ sung để 

đáp ứng được yêu cầu trong công tác bảo vệ môi trường. 

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

+ Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động liên 

quan đến Dự án; 

+ Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của Dự án gây nên; 

+ Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công 

nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động; 

+ Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường; 

+ Công ty TNHH Điện tử Kingconn Nghệ An chịu mọi trách nhiệm trường hợp 

để xảy ra sự cố môi trường từ hoạt động của dự án; 
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+ Nếu để xảy ra sự cố môi trường sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý: 

Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc phục 

ô nhiễm và phục hồi môi trường; 

Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của người dân trong 

vùng; 

Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu 

của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và các quy định pháp luật liên quan khác; 

Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu để 

xảy ra sự cố môi trường. 

+ Tuân thủ các quy chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 

+ Thực hiện đúng quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

sau khi được cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi 

trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư hoặc các giấy tờ tương đương. 

- Các văn bản pháp lý liên quan. 

- Bản vẽ tổng thể dự án.
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STT TOn nghnh Mi ngirnh
theo VSIC

1 Sin xu6t linh kiQn diQn tri
Cht t&; Sdn xudt, gia c6ng tu di\n, cu6n cdm,
diQn tro cho diQn thoqi, may tlnh, 6 t6, tai nghe,
kich s6ng wifi, .ingten RF.

26t0

2 Kinh doanh b6t dgng sdn, quy6n srlr dpng dAt thuQc
chir so hfi'u, chti sir dung hoflc di thu0
Chi ti€t: Cho thu€ nhd xuo'ng, vdn phdng .

6810

J Sin xu6t sin phAm ti'plastic
Cht ti€t: San xudt, gia c6ng vqt liQtt cach nhi€t
Te.flon, khu6n nhqra, v6, gia dd, bdng keo, tam
silicon, nhdn mac, foant, tenl.

2220

4 Sin xu6t s6n phAm kh6c tu cao su

Chi fiAt; Sdn xadt, gia c6ng cao su bit kin, gioiing,{ ,,
coo su, tdm bao ve thi0t bi vd do dac.

2219

5 SAn xudt s6n phAm kh6c bing kim loai chua duoc
phdn vlro d6u

Chi tiAt; San xudt, gia. c6ng khu6n mdu, sdn phrlm
kim loai.

2599

6 SAn xu6t c10y, c6p di6n vd di6n tu kh6c

Chi tiAt; San xudt, gia c6ng ddy cap diQn, cap
ding truc cho di€n thoqi di dQng, miy tinh xaih
tay, 6 t6, dngten.

2133

1 SAn xu6t thiet bi truyOn th6ng
Chi ti€t; Sdn xuh dngten cho 6 t6, dngten Wifi,
dngten LTE, dngten BT.

2630

8 Sdn xu6t kh6c chua duo-c phAn vio ddu

Cht ti€t; Sdn xtrdt, gict c6ng nitt tai
3290

3. Quy rno du 6n:

- S6n phAm dich vu cung c6p: SAn phAm tu diQn, cuQn cam, di6n tro cho
di€n thoai, m6y tinh, 6 t6, tai nghe, kich s6ng wifi, Ang ten RF; vpt liQu cdch
nhiQt 'feflon, khuon nhua, vo, gi6 d6, bdng keo, tam silicon, nhdn mic, foam,., .;.
tern; SAn pham cao su bit kin, giodng cao su, tdm bao vq thi6t bi vd dd dac; San
phAm khu6n m6u, san phAm kim lopi; SAn phAm d6y c6p diQn, c6p d6ng truc cho
di6n thoai di d6ng, mdy tinh xSch tay, 6 t6, dngten; Cho thuO nhd xucrng, vdn
phong.

4,
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- C0ng su6t thiOt trO:

+ Sin xuet, gia c6ng tp diQn, cuQn cbm, diQn tro cho diQn thopi, mdy tinh, 6
t6, tai nghe, kich s6ng wifi, Ang ten RF: 150.000 sdn phAm/n[m.

-t- Sin xu6t, gia c6ng vQt liQu c6ch nhiQt Teflon, khu6n nhga, v6, gi6 dd,

bdng keo, t6m silicon, nhdn mhc, foam, tem: 900.000 s6n phAm/nam.

+ Sin 
^uat, 

gia c6ng cao su bit kin, gioang cao su, t6m b6o ve thi6t bi vd d6
dpc: 300.000 sin phAm/nam.

+ SAn xuat, gra c6ng khu6n m6u, sin phAm kim loai: 950.000 sin
,;.

pnam/nam.

+ SAn xuat, gia c6ng d6ry chp diQn, c6p d6ng tryc cho diQn thopi cli dQng,

m6y tinh x6ch tay, 6 t6, 6ngten: 560.000 sin phAm/ndm.

+ SAn xu6t dngten cho 6 t6, Sngten Wifi, Sngten LTE, dngten BT: 240.000
, ,A

san pnam/nam.

+ S6n xuAt, gia c6ng nirt tai: 150.000 s6n phAm/ndm.

+ Cho thu6 nhd xu&ng, vdn phdng v6i diQn tich: 4.800 m2.

- Quy m6 kitin trric xdy dUng dU ki6n: Nhd xucyng (02 tdng), nhd dC xe vlr
nhd bAo vQ (01 tAng), c6c c6ng trinh php trg (trpm xir ly nudc thdi, tramdiQn, b6
nu6c); khu vpc cdy xanh vlr ducrng giao th6ng nQi b0.

*) Qry m6 chi tih cdc c6ng trinh, hqng mqtc theo quy hogch chi ildt xdy
dqmg du'qc co'quan nhd naoc co thdm qryi, ph€ dttyQt.

4. Dia di6m thpc hi6n dr,r 6n: Tai L6 A3-3b thugc Quy hopch chi ti6t x6y
dUng ti' iC 1/500 Ti6u dU 6n KCN 148ha thuQc Dg 6n WHA Industrial Zone l-
NghO An.

+ Phia Bhc giap: Muong tho6t nudc Khu c6ng nghiQp;

+ Phia Nam giitp: Dudng nQi b0 KCN tuy6n D5, rQng 30m;

+ Phia EOng gi6p: O6t xdy dUng nhd m6y cOng nghiQp thuQc L6 A3-3a;
+ Phia Tdy gi6p: O6t x0y dung nhd m6y c6ng nghiQp thuQc LO A3-4.

5. DiQn tich d6t sri dpng: kho6ng 7,823,3 m2.
. ^i .{ '6. Tong v6n dau tu dr,r 6n:75.798.000.000 (Bdy maoi ndm ty, bdy trdm chln

maoi tdm triQu) d6ng vi tucrng ducrng 3.000.000 (Ba triQu) d6 la M! (Theo ty
gid 1 USD : 25.266 vNE ngdy 22/05/2024 cua Ngdn hdng TMCP Ngoqi thu'ong
Vi€t Nam - Vietcombank), trong d6:

.,4- V6n gop ctra nhd d6u tu:35.372.400.000 (Ba
rucro'i hai triQu, b6n tdm nghin) d6ng tucrng duong
trdm nghin) d61a M!, chi6m 46,60 t6ng v6n dAu tu.

. ,.,( , i
va ti6n d0 gop v6n nhu sau:

mu'o'i ndm ty, ba trdm bay

1.400.000 (M\t tri€u, b6n

Gi6 tri, ti le, phuong tht'c
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STl'
TOn nhi dAu

tu

56 viin g6p ri
r0

(%)

Phuo'ng
thr?c g6p

v6n (*)

Ti6n tI6
gop vonVND

USD

1

SINGAPORE
I(ING CONN

I]LECTRONIC
CO.PTE.LTD.

t2.633.000.000 500.000

100

Tidn nilt

90 ngdy k6

tu ngdy
-;duoc cap

Giay
chri'ng

nh4n dlng
ky doanh

nghiQp,

22.739.000.000 900.000 Iidn mat

24 thtng
kC tu ngdy

i ^.:cap ulay
chilng

nhdn ding
ky dAr"r tu
lAn dAu

- V6n hny dQng: 40.425.600.000 (B6n macti ty, ,

sau triiru nghin) d6ng tucrng duong 1.600.000 (M6t
My.

. 7. Thdi han hopt dQng cua dy 6n: D6n ngey 2810212067, ke tir ngdy c6p
GiAy chring nhpn ddng kj'dAu tu lAn dAu.

8. Ti6n dQ thsc hi6n dp 6n:

a) Titin d0 gop v6n vi dU ki6n huy d6ng c6c ngu6n vOn:

+ V6n gop cria Nhd dAu fi 12.633.000.000 d6ng tuong ducrng 500.000
USD: 90 ngdy kd tri ngay dugc cap Gi6y chirng nhpn cldng ky doanh nghiQp.

, -.i+ Von gop cria Nhd d6u tu 22,739.000.000 ct6ng tucrng ducrng 900.000
USD: 24 thingtcO ttr ngay c6p Gi6y chring nhpn cldng t<y, AAu tu tAn AAu.

. + V6n huy dQng 40.425.600.000 d6ng tucrng ducrng 1.600.000 USD: Theo
ti6n dQ thpc hiQn dy 5n.

b) Tien d6 xdy dUng ccy bAn vd dua c6ng trinh hopt d6ng:
+ Hodn thdnh c6c thu tuc hdnh chinh: Quy IIl2025;
+ Hodn thdnh xdy dgng , Lhp dgt m5y m6c thict bi vir vpn hdnh thir: euj,

IY 12026;

-r Chinh thric di vio hopt dQng: Quy 112027 .

Di6u 2. Cdc uu dii tliu tu, h5 trcr tlAu tu
Dir 6n dugc huong c6c uu c16i dAu tu, hd trg ctAu tu theo quy clinh hiQn hdnh

cira ph6o ludt Vi6t Nam vd cria tinh Nsh6 An

b6n trdrn hai mtro'i ndrn tri€u,
tri6u, sdu triim nghin) d6 la

\
:4
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Di0u 3, Ciic quy tlinh O6i vOi nhi tl0u tu thqc hiQn dq rin
1. Chiu tr6ch nhi6m tru6c ph6p luet va tinh ho. p ph6p, chinh x6c, trung thtrc

cua h6 so dd xu6t dg 6n vd c6c vln b6n dd cam k5t gui co quan nhi nu6c c6
.. ;. ;.
tham quyen.

2. Thdnh lqp tO chirc kinh t5 d6 thUc hiqn dU 5n theo quy dinh cua ph6p ludt
vd doanh nghi6p vd ph6p luet vd dAu tu.

3. TO chri'c kinh t5 ph6i ldm thu tuc ding ky cdp tdi kho6n su dpng tr6n HC

tlrdng th6ng tin qu6c gia vdi dAu tu tai diachi: https: llvretnaminvest.gov.vn.

4. Thuc hi6n ch6 d6 b6o c5o dinh k! theo quy dinh tai DiAu 72 LuAr-
f)Alr tu 2020.

5. C6 trhch nhi6m thr.rc hi6n dirng, dAy du c6c n6i dung quy dinh tai Gi6y
chirng nh6n d[ng ky dAu tu vd quy dinh cua ph6p ludt v6 dAu tu, x6y dung,
d6t dai, b6o vQ m6i trudng, phdng chdy chta chdy,lao dQng, thu6, an ninh trAt
tu; nhpp kh6u trang thi6t bf , m6y m6c, nguy6n 1i6u sin *u6t cua du 6n vd quy
clinh kh6c cua ph6p lupt co liOn quan trong qu6 trinh tri6n khai xAy dung vd
hoat d6ng crha dq 6n cIAu tu.

6. Chi dugc dua dir 6n di vdo hoat dOng khi dAm bho chc didu ki6n nOu trOn
vd c6c quy dinh hi6n hdnh cua ph6p lupt Vi6t Nam vlr c6c diAu u6c q.r6. tO rnd
Vi6t Nam ld thinh vi6n"

Di6u a. Gidy chring nhfn ddng kj, dAu tu ndy dugc 16p thdnh 02 (hai) bhn
g6c, 0i bAn c6p cho nhd dAu tu Singapore King Conn Electronic Co.Pte.L,td.; 01

ban lu'u tai Ban Quan ly I(hu kinh t6 DOng Nam Nehp An vd dugc d6ng rAi lOn

H6 th6ng th6ng tin qu6c gia vd deutu,ff

No'i rrltfn:
- Nhu cli6u 4;

- Lu'u: VT. KIIDT.-

y6n VIn Hrii

TRUdNG BAN
OXC BAN
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